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Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ban hành năm 2006 là một bước tiến quan trọng đối 
với môi trường kinh doanh của Việt Nam. Đạo luật này quy định về hoạt động xây dựng, công 
bố, và áp dụng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, cũng như hoạt động đánh giá sự phù 
hợp với các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.  
 
Qua 17 năm thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, các cơ quan nhà nước và doanh 
nghiệp đã ban hành số lượng lớn các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật bao phủ nhiều lĩnh 
vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội.  
 
Hệ thống này đóng vai trò nền tảng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp 
ứng yêu cầu về an toàn sức khỏe con người, vệ sinh môi trường và lợi ích công cộng. Bên cạnh 
đó, trên tiến trình đất nước hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 
đã được hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực nhằm thực thi các cam kết tự do hoá 
thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm, hàng hoá Việt Nam vươn ra thị trường 
quốc tế. Đồng thời, hệ thống tiêu chuẩn được cập nhập thường xuyên để đáp ứng yêu cầu 
mới của khoa học kỹ thuật và nhu cầu của thị trường. Nhờ vậy, sức cạnh tranh của các ngành 
hàng trong nước ngày càng phát triển. 
 
Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng chất lượng của các tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật vẫn chưa theo kịp nhu cầu của thực tiễn. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) vẫn ghi nhận phản ánh của doanh nghiệp về tình trạng một số tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật chưa thực sự hợp lý, minh bạch và khả thi, ảnh hưởng tiêu cực đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, 
trong đó có quy trình xây dựng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật chưa được hoàn thiện, 
bao gồm cả công tác đầu tư nguồn lực, sự tham gia của nhiều bên và lấy ý kiến đối tượng 
chịu tác động.  
 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đang được 
Chính phủ trình Quốc hội thảo luận và dự kiến được thông qua vào kỳ họp tháng 5 năm 2025. 
Đây là cơ hội để các doanh nghiệp phản ánh về chất lượng của các tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật có ảnh hưởng đến hoạt động của mình, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao chất 
lượng của các văn bản này. Để hướng đến mục tiêu trên, VCCI đã thực hiện Báo cáo Đánh giá 
chất lượng và khuyến nghị cho việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam.  
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Chúng tôi hiểu rằng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật mang tính kỹ thuật cao nên tương đối 
khó hiểu đối với công chúng và cả những nhà làm luật. Thêm vào đó, với số lượng lên đến 
hơn 800 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và gần 14.000 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia 
(TCVN) đang có tại Việt Nam thì việc đánh giá chất lượng toàn bộ con số này là điều bất khả 
thi. Chính vì thế, chúng tôi mong báo cáo này có thể vẽ nên một bức tranh “dễ hiểu hơn” đối 
với người đọc và phản ánh mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp đến các nhà làm luật 
liên quan đến việc cải thiện chất lượng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 
 
Chúng tôi chân thành cảm ơn các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và chuyên gia đã giúp đỡ 
chúng tôi hoàn thành báo cáo này. Vì lý do giữ bí mật danh tính, chúng tôi xin phép không nêu 
tên cụ thể cá nhân, tổ chức đã tham gia trả lời phỏng vấn và đóng góp nội dung cho báo cáo này.  
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AS   Tiêu chuẩn Quốc gia Australia 

CODEX Bộ Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế CODEX 

ETSI Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu – Tiêu chuẩn Châu Âu 
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MRA Thỏa thuận công nhận lẫn nhau 
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TCVN Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia  

VCCI Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

WTO Tổ chức Thương mại Thế giới
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MỞ ĐẦU



Việt Nam hiện có hơn 800 QCVN, gần 14.000 TCVN, cùng với một số ít các quy chuẩn kỹ thuật 
địa phương (QCĐP). Việc ban hành các TCVN và QCVN này giúp tạo thuận lợi cho hoạt động 
sản xuất và lưu thông các loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cũng như giúp bảo vệ sức khoẻ 
con người, tài sản và môi trường.  
 
Mặc dù vậy, trong vài năm trở lại đây, VCCI nhận được khá nhiều các ý kiến phản ánh của các 
doanh nghiệp về chất lượng của số lượng lớn QCVN và một số ít TCVN, tập trung chủ yếu vào 
những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng. Điều này tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các doanh nghiệp, từ đó cản trở sự phát triển kinh tế. Những vấn đề này dường 
như không mang tính đơn lẻ mà xuất phát từ nguyên nhân sâu xa hơn là do quy trình xây 
dựng, ban hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật chưa thực sự chặt chẽ, đặc biệt là việc 
thiếu tham vấn cũng như tiên liệu tác động. 
 
Các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam được ban hành dựa trên các quy định của 
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Các quy định này được đưa ra từ năm 2006, với mục 
đích chính là đáp ứng các yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý, loại bỏ rào cản kỹ thuật thương 
mại để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các Hiệp định thương mại 
tự do song phương và đa phương. Tuy nhiên, do sự thay đổi điều kiện kinh tế xã hội của Việt 
Nam, các quy định này đã bộc lộ nhiều thiếu sót và cần được mau chóng khắc phục, sửa đổi. 
Chính vì thế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 
đang được Chính phủ trình và Quốc hội thảo luận và dự kiến được thông qua vào kỳ họp tháng 
5 năm 2025. 

Báo cáo Đánh giá chất lượng và khuyến nghị cho việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam14

Bối cảnh
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MỞ ĐẦU 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm hướng đến một số mục tiêu sau: 
 

Thứ nhất, chúng tôi muốn vẽ lại bức tranh tổng quan về việc ban hành các TCVN, QCVN 
của Việt Nam trong thời gian qua, cả về số lượng, các bên tham gia và quy trình soạn 
thảo, ban hành.  

Thứ hai, chúng tôi phân tích một số vấn đề tồn tại liên quan đến chất lượng của các TCVN 
và QCVN. Các phát hiện này chỉ mang ý nghĩa là ví dụ minh hoạ nhằm rút kinh nghiệm 
chứ không mang tính phản biện từng vấn đề cụ thể. 

Thứ ba, chúng tôi đưa ra kiến nghị về quy trình xây dựng các TCVN và QCVN của Việt Nam 
trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng của các văn bản này, khắc phục được những 
vấn đề tồn tại trước đây.

Mục đích nghiên cứu



Do nguồn lực có hạn, VCCI không thể tiến hành rà soát toàn bộ các TCVN và QCVN đã được 
ban hành. Báo cáo chỉ tập trung vào một số TCVN, QCVN có liên quan trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và được các doanh nghiệp phản ánh đến 
VCCI hoặc qua các phương tiện thông tin đại chúng. Chúng tôi tập trung nhiều vào việc phân 
tích các QCVN vì đây là các quy định mang tính bắt buộc, các doanh nghiệp buộc phải tuân 
thủ và làm thủ tục hợp quy vì thế phát sinh nhiều vướng mắc hơn so với các TCVN vốn mang 
tính tự nguyện. 
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Phạm vi nghiên cứu
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Báo cáo này được thực hiện dựa trên hai phương pháp nghiên cứu chính là phân tích nội dung 
của các TCVN, QCVN và phỏng vấn sâu các đối tượng có liên quan. 
 
Việc phân tích nội dung của các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện theo các 
tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản pháp luật vốn đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam 
hiện nay. Các tiêu chí này bao gồm sự cần thiết, tính thống nhất, tính hợp lý, tính khả thi và 
tính minh bạch của mỗi TCVN, QCVN cũng như từng quy định cụ thể của chúng.  
 
Chúng tôi đã tiến hành 17 cuộc phỏng vấn sâu, trao đổi ý kiến bằng văn bản với các cơ quan 
nhà nước có chức năng nhiệm vụ liên quan, các doanh nghiệp, các tổ chức đánh giá sự phù 
hợp và chuyên gia trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

Phương pháp nghiên cứu



Bố cục của báo cáo

Báo cáo gồm 3 phần chính: 
 

Phần thứ nhất là tổng quan về việc ban hành TCVN và QCVN tại Việt Nam hiện nay. Phần 
này cung cấp các thông tin cơ bản và đánh giá sơ bộ về hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật dựa trên phân tích số liệu thống kê. 

Phần thứ hai là đánh giá chất lượng của một số TCVN và QCVN được doanh nghiệp phản 
ánh. Phần này được trình bày theo từng nhóm vấn đề và sử dụng một số tiêu chuẩn và 
quy chuẩn với vai trò ví dụ minh hoạ.  

Phần thứ ba là khuyến nghị cho việc ban hành các TCVN và QCVN trong tương lai, tập 
trung vào quy trình và tiêu chí đánh giá chất lượng TCVN và QCVN. Chúng tôi hy vọng một 
số khuyến nghị trong phần này có thể được sử dụng để đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đang được thảo luận tại Quốc 
hội cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành sau này.  
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Tổng quan về việc ban hành  
các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 
tại Việt Nam
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PHẦN THỨ NHẤT 

1

2

3



Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
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Tổng quan về việc ban hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam

Tính đến hết năm 2024, các cơ quan nhà nước đã ban hành 804 QCVN còn hiệu lực. Các quy chuẩn này hiện 
do 13 bộ quản lý.

Bảng
1

Danh sách số lượng QCVN theo Bộ ban hành và lĩnh vực

TT Bộ ngành Số lượng QCVNLĩnh vực, đối tượng áp dụng QCVN

804Tổng

1 Công an 7Kho chứa, vũ khí, vật liệu...

2 Công Thương 93Trang thiết bị hệ thống điện, xăng dầu, an toàn vật liệu nổ công nghiệp...

3 Khoa học và Công nghệ 23Thép, mũ bảo hiểm, xăng dầu, đồ chơi trẻ em, phóng xạ…

4 Lao động - Thương binh 
và Xã hội

34An toàn lao động, trang thiết bị lao động...

5 Quốc phòng 15Đạn, pháo, vũ khí, bảo mật dữ liệu...

6 Tài chính 31Thiết bị cứu sinh, một số thiết bị dự trữ nhà nước...

7 Văn hóa, Thể thao  
và Du lịch

1Rạp chiếu phim

8 Xây dựng 26Vật liệu xây dựng, QCVN về các loại công trình...

9 Y tế 78Chất lượng thực phẩm, thuốc, nước...

10 Tài nguyên và Môi trường  85Quan trắc môi trường, tiếng ồn, độ rung, yêu cầu đối với các loại chất thải ra 
môi trường…

11 Giao thông vận tải 148Mũ bảo hiểm, yêu cầu vật liệu cho công trình giao thông, phương tiện 
giao thông...

12 Nông nghiệp  
và Phát triển nông thôn

131Phân bón, thú y, các loại thực phẩm...

13 Thông tin và Truyền 
thông

132Thiết bị đầu đầu cuối, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật...



Số lượng QCVN giữa các bộ có sự chênh lệch đáng kể tùy theo đặc thù ngành. Có thể chia 
thành các nhóm như sau:
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Hình
1

Số lượng QCVN còn hiệu lực theo bộ ban hành 

Ba bộ ban hành nhiều QCVN nhất là Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và Bộ Thông tin và Truyền thông, với các con số lần lượt là 148, 131 và 132 QCVN còn hiệu 
lực. Tổng số QCVN mà ba Bộ này quản lý là 411 QCVN, chiếm hơn 50% tổng số QCVN hiện hành.  
 
Nhóm tiếp theo là ba bộ gồm Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Y tế cũng 
ban hành số lượng khá lớn các QCVN, lần lượt là 93, 85 và 78 QCVN. Tổng số QCVN mà ba bộ này 
hiện quản lý là 256 QCVN, chiếm 32% trên tổng số. 
 
Các Bộ còn lại ban hành tương đối ít QCVN, gồm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (34 QCVN), 
Bộ Tài chính (31 QCVN), Bộ Xây dựng (26 QCVN), Bộ Khoa học và Công nghệ (23 QCVN), Bộ Quốc 
phòng (15 QCVN), Bộ Công an (7 QCVN) và ít nhất là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (1 QCVN). 
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Con số 804 trên đây là các QCVN còn hiệu lực. Nếu tính cả việc ban hành các QCVN ban hành 
mới và sửa đổi, bãi bỏ, thay thế các QCVN khác thì tổng số lên tới 1177 QCVN. Trong 17 năm qua, 
377 QCVN đã được sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ.1  Phần lớn trong số này là các QCVN đã bị bãi bỏ 
hoặc thay thế (344 QCVN), gấp hơn 10 lần so với số QCVN sửa đổi (33 QCVN).  
 
Phân tích riêng cho từng Bộ cho thấy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã bãi bỏ tới 118 
QCVN, tập trung vào các lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi. 
Hầu hết các QCVN được bãi bỏ này nhằm tránh trùng lặp với các điều kiện đầu tư kinh doanh đã 
được ban hành ở cấp nghị định phù hợp với Luật Đầu tư. Một số bộ khác có số lượng QCVN 
được sửa đổi, thay thế nhiều gồm Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng.  
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Tổng quan về việc ban hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam

Hình
2

Số lượng QCVN được sửa đổi, bãi bỏ, thay thế theo bộ ban hành

1         Không tính các sửa đổi về lộ trình áp dụng, hiệu lực thi hành và đính chính số hiệu. Khi thống kế số lượng văn 
          bản bãi bỏ, không tính bổ sung QCVN sửa đổi QCVN. 
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Khi phân tích số lượng QCVN được ban hành theo thời gian, chúng tôi cũng nhận thấy một số 
xu hướng đáng chú ý. 

Sau khi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực năm 2007, số lượng QCVN được 
ban hành tăng mạnh cho đến năm 2011. Năm 2011 cũng là năm có số lượng QCVN được ban 
hành cao nhất trong lịch sử, lên đến 148 QCVN.  
 
Các năm sau đó chứng kiến xu hướng giảm ban hành các QCVN. Từ 2012 đến 2015 số lượng 
QCVN được ban hành ở mức 80 đến hơn 90 văn bản mỗi năm. Từ năm 2016 đến năm 2023, 
số lượng QCVN ban hành mỗi năm tiếp tục xu hướng giảm, chỉ còn khoảng 40 đến 60 QCVN 
mỗi năm.  
 
Năm 2019 và 2020, số lượng QCVN được ban hành có xu hướng tăng lên. Điều này có thể được 
giải thích bằng đợt cắt giảm quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh của năm 2018 khiến 
việc ban hành quy định ở cấp nghị định khó khăn hơn. Hai năm tiếp theo đó, 2021 và 2022, do 
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nên số lượng QCVN được ban hành giảm. Sau dịch bệnh, số 
lượng QCVN ban hành đang có chiều hướng tăng trở lại trong năm 2023-2024. 
 

Báo cáo Đánh giá chất lượng và khuyến nghị cho việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam26

Hình
3

Số lượng QCVN ban hành theo năm, bao gồm QCVN mới, thay thế và sửa đổi 
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Số lượng các QCVN do từng bộ2 ban hành được thể hiện chi tiết trong các đồ thị dưới đây. 
 
Một số bộ có xu hướng ban hành một lượng lớn QCVN trong thời gian ngắn, sau đó giảm dần 
việc ban hành mới trong các năm tiếp theo. Điển hình trong số đó là Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn khi hầu hết QCVN của Bộ này được ban hành từ năm 2009 đến năm 2014. 
Trong khi đó, Bộ Y tế tập trung ban hành QCVN từ năm 2010 đến năm 2011. Chỉ trong hai năm 
này, Bộ đã ban hành tổng cộng 46 QCVN, chiếm hơn 50% trong tổng số 83 QCVN mà Bộ đã 
ban hành. 
 
Các đồ thị từ Hình 4 đến Hình 10 thể hiện số lượng QCVN do các Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng ban hành từ năm 2007-2024. 
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Tổng quan về việc ban hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam

Hình
4

Số lượng QCVN ban hành theo năm (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

2        Không bao gồm Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng do số lượng ban hành QCVN  
          của các bộ này không đáng kể (dưới 20 QCVN trong vòng 17 năm).

0

15

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Số lượng Q
CVN

16

14

12

10

8

6

4

2

0

11 11

5

9

7

9 9

2

5
6

1
2

1

4

13
14



Báo cáo Đánh giá chất lượng và khuyến nghị cho việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam28

Hình
5

Số lượng QCVN ban hành theo năm (Bộ Y tế)

Hình
6

Số lượng QCVN ban hành theo năm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

0 0 0 0 0
2

0
2

29

17

6

1 1 1
4

9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Số lượng Q
CVN

35

30

25

20

15

10

5

0

3

10

0 0 00
2

51

41

17

6

1 13

9

2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Số lượng Q
CVN

60

50

40

30

20

10

0

5

27
31

28

33

4 4
9

3
0 0



29Báo cáo Đánh giá chất lượng và khuyến nghị cho việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam

PHẦN THỨ NHẤT 

Tổng quan về việc ban hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam

Hình
7

Số lượng QCVN ban hành theo năm (Bộ Thông tin và Truyền thông) 

Hình
8

Số lượng QCVN ban hành theo năm (Bộ Tài chính)

0 1 000

40

17

2 1 13

9

2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Số lượng Q
CVN

30

25

20

15

10

5

0

35

40

45

7

21

13

19

10
7

11 10

4

9
7

5

0 1 0
1 1

02 1 12

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Số lượng Q
CVN

30

25

15

10

5

0

35

40

4 4

7

12

2
1

3 3

0 01

5 5



Báo cáo Đánh giá chất lượng và khuyến nghị cho việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam30

Hình
9

Số lượng QCVN ban hành theo năm (Bộ Khoa học và Công nghệ)

Hình
10

Số lượng QCVN ban hành theo năm (Bộ Xây dựng)

0 1 0
1 1

02 1 1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Số lượng Q
CVN

5

4

3

2

1

0

6

7

8

3

0

1 1 1 1 1 1

2 2

1

2 2 2

6

7

0

2

0 0
1 1

01 1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Số lượng Q
CVN

10

8

6

4

2

0

12

14

6

11
2

4

10

4

12

1
2

3 3

11
0

1

3



31Báo cáo Đánh giá chất lượng và khuyến nghị cho việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam

PHẦN THỨ NHẤT 

Tổng quan về việc ban hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam

Hình
11

Số lượng QCVN ban hành theo năm (Bộ Công Thương)

0 0 0
1

01 1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Số lượng Q
CVN

14

12

6

4

2

0

16

8

10

3

11

4 4

2

7

10

4 4

15
14 14

11

5 4

1

Nhìn chung, các bộ đều có xu hướng giảm dần số lượng QCVN được ban hành trong những 
năm gần đây. Tuy nhiên, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải là những trường hợp hiếm 
hoi có xu hướng ngược lại. Đối với Bộ Công Thương, số lượng QCVN được ban hành liên tục 
tăng trong 5 năm qua, đạt khoảng 15 QCVN vào các năm 2020, 2022, và 2023. Đối với Bộ Giao 
thông vận tải, năm 2024 là năm ban hành QCVN kỷ lục với số lượng văn bản lên tới 46 QCVN. 
Nhiều trường hợp là các QCVN được bãi bỏ hoặc thay thế ngay sau khi ban hành trong cùng 
năm, nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Luật Giao thông đường bộ năm 2024. 
Ngược lại, đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, việc cập nhật QCVN đã gián đoạn 
hoàn toàn trong 4-5 năm gần đây. 
 
Các đồ thị từ Hình 11 đến Hình 13 thể hiện số lượng QCVN do các Bộ Công Thương, Bộ Giao 
thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành từ năm 2007-2024. 
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Tiêu chuẩn quốc gia 
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Khác với QCVN, các TCVN không mang tính chất bắt buộc. Các TCVN thường chứa đựng các 
yêu cầu kỹ thuật vượt trên mức tối thiểu, đồng thời là công cụ giúp doanh nghiệp khẳng định 
lợi thế cạnh tranh về chất lượng sản phẩm trên thị trường. Vì thế, nếu số lượng TCVN đối với 
sản phẩm hàng hoá càng nhiều, doanh nghiệp càng được cung cấp nhiều hướng dẫn hữu ích 
để cải thiện chất lượng sản phẩm.  
 
Hiện nay, Việt Nam có khoảng 14.000 TCVN và được phân loại theo 40 lĩnh vực. Số lượng TCVN 
của từng lĩnh vực được thể hiện trong đồ thị Hình 14 dưới đây. Lĩnh vực có nhiều TCVN nhất 
là thực phẩm với 1.700 TCVN. Các lĩnh vực khác có nhiều TCVN gồm vật liệu xây dựng, các vấn 
đề chung (thuật ngữ, tiêu chuẩn hoá…), bảo vệ môi trường, nông nghiệp. Một loạt các ngành 
có hơn 400 TCVN gồm luyện kim, hoá chất, chế tạo dệt may, da giày và thông tin văn phòng. 
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Số lượng TCVN ban hành qua từng năm trong đồ thị Hình 15 cho thấy sự dao động đáng kể, 
nhưng xu hướng chung là giảm dần. Trước năm 2007, tổng cộng số lượng TCVN lên tới 2.930 
văn bản trong bối cảnh Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật chưa có hiệu lực và chưa xuất 
hiện loại hình QCVN. Do đó, hầu hết các hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm vào thời điểm 
này chủ yếu dựa trên công cụ TCVN.  
 
Sau khi Luật đi vào hiệu lực, trung bình số lượng TCVN ban hành từ năm 2008 - 2012 ở mức 
ổn định 500 đến 600 văn bản hàng năm. Năm 2013 đánh dấu một bước ngoặt với số lượng 
TCVN tăng vọt lên 1.099 TCVN, gấp đôi số lượng trung bình những năm trước đó. Con số kỷ 
lục này có thể do nhiều nguyên nhân, trong số đó là nhu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm 
nội địa, cạnh tranh quốc tế. Để tiếp nối mục tiêu này, trong năm 2014-2020, số lượng ban 
hành TCVN được đẩy mạnh lên trung bình 700-900 văn bản hàng năm (với hai năm 2014 và 
năm 2019 là ngoại lệ nhưng vẫn giữ ở mức ban hành 400-500 TCVN hàng năm). Từ năm 2021 
đến 2024, tốc độ ban hành TCVN hàng năm chậm lại chỉ còn ở mức 300 văn bản hàng năm, 
nhiều nhất là 500 văn bản trong năm 2023 và kết thúc nửa đầu năm 2024 chỉ dừng lại ở mức 
100 văn bản.  
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Xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
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Hiện nay, các TCVN và QCVN thường do các bộ, ngành trong Chính phủ xây dựng. Dự thảo 
các TCVN được gửi cho Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định và công bố. Đối với các 
QCVN, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ có quyền thẩm định, việc ban hành cuối cùng vẫn do 
bộ quản lý ngành thực hiện. Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN3 và Thông tư 10/2023/TT-BKHCN4 
quy định chi tiết việc xây dựng, thẩm định và ban hành QCVN.  
 
 
Soạn thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 
 
Theo ước tính của một số chuyên gia tham gia khảo sát, mỗi năm có khoảng 40-50 QCVN và 
khoảng 400-500 TCVN được dự thảo.  
 
Đơn vị đầu mối phụ trách việc soạn thảo các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật này tuỳ thuộc 
ở các bộ . Một số bộ giao trách nhiệm chủ trì xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cho 
Vụ Khoa học và Công nghệ. Một số Bộ khác lại giao cho cơ quan hành chính chuyên môn quản 
lý từng vấn đề, lĩnh vực. Một số Bộ khác lại giao việc này cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ 
như viện nghiên cứu hoặc một tổ chức khoa học công nghệ. Tuy nhiên, dù tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật do cơ quan chuyên môn soạn thảo thì vẫn có sự phối hợp với Vụ Khoa học và 
Công nghệ để bảo đảm chất lượng và tính thống nhất.  
 
Kinh phí xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hiện được thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 27/2020/TT-BTC5. Các nội dung chi được liệt kê tại Điều 4 của Thông tư này. Thông 
tư này có quy định về mức chi tối đa cho từng nội dung chi. Đơn vị chủ trì soạn thảo tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật phải lập dự toán đưa vào kế hoạch hàng năm, thực hiện phân bổ và 
giao dự toán, thực hiện chi và quyết toán.  
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3        Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 
          quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật. 
 
4       Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, 
          bổ sung một số điều của Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
          nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. 
 
5        Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17 tháng 04 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản 
lý      và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật. 



Điều 4. Nội dung chi 
 

Nội dung chi trực tiếp cho việc xây dựng TCVN và QCKT 

Chi công lao động thuê ngoài đối với các cán bộ, chuyên gia trực tiếp tham gia xây dựng dự thảo 
TCVN, QCKT; 

Chi công tác nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, phân tích kết quả điều tra, 
khảo sát, thử nghiệm, khảo nghiệm phục vụ cho việc xây dựng dự thảo TCVN, QCKT; 

Chi thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài phục vụ công tác xây dựng TCVN, QCKT (nếu có); 

Chi lấy ý kiến nhận xét của thành viên Ban kỹ thuật TCVN, Ban biên soạn hoặc tổ biên soạn xây dựng 
TCVN, các chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo TCVN và QCKT; 

Chi mua vật tư, văn phòng phẩm, nguyên, nhiên vật liệu, tiêu chuẩn, quy trình, tài liệu kỹ thuật, bí 
quyết công nghệ phục vụ cho việc xây dựng dự thảo TCVN, QCKT; 

Chi tổ chức các cuộc họp Ban kỹ thuật TCVN, Ban biên soạn hoặc Tổ biên soạn xây dựng TCVN, các 
chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo TCVN và QCKT, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học về dự 
thảo TCVN, QCKT; 

Chi dịch và hiệu đính tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và dịch TCVN, QCKT sang tiếng nước 
ngoài; 

Chi thực hiện các hoạt động khảo sát, điều tra phục vụ công tác xây dựng dự thảo TCVN, QCKT; 

Chi mua mẫu, thử nghiệm, khảo nghiệm trong nước, ngoài nước về các nội dung của dự thảo TCVN, 
QCKT (nếu có); 

Một số khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc xây dựng dự thảo TCVN, QCKT. 

 

Nội dung chi phục vụ công tác quản lý của cơ quan có thẩm quyền quản lý hoạt động xây dựng 
TCVN, QCKT bao gồm: 

Chi tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo phục vụ công tác lập kế hoạch, rà soát chuyển đổi TCVN, QCKT; 

Chi họp Hội đồng thẩm tra, Hội đồng thẩm định dự thảo TCVN, QCKT; 

Chi nhận xét đánh giá phản biện của thành viên Hội đồng thẩm tra, Hội đồng thẩm định có báo cáo 
phản biện, đánh giá thẩm định về dự thảo TCVN, QCKT; 

Chi công tác phí cho các thành viên Hội đồng thẩm định (nếu có); 

Các khoản chi văn phòng phẩm, chi phí in ấn, phô tô tài liệu liên quan đến việc thực hiện công tác 
quản lý của cơ quan có thẩm quyền quản lý hoạt động xây dựng TCVN, QCKT. 

Báo cáo Đánh giá chất lượng và khuyến nghị cho việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam40
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Nội dung chi xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 



Theo phản ánh của một số đối tượng tham gia khảo sát, dù định mức chi theo Thông tư số 
27/2020/TT-BTC năm 2020 đã tăng hơn so với quy định tại Thông tư liên tịch số 
145/2009/TTLT-BTC-BKHCN6 năm 2009, nhưng vẫn khá eo hẹp. Để có thể thực hiện các bước 
nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, một số Bộ đã kết hợp thêm nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học 
được cấp cho đơn vị. Khoản tiền này góp phần tăng nguồn lực cho việc xây dựng tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật, nhưng hiệu quả cải thiện chất lượng dường như rất khó xác định.  
 
Chính vì thế, nhiều ý kiến phản ánh rằng một tỷ lệ lớn các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 
của Việt Nam được xây dựng dựa trên việc tham khảo các tiêu chuẩn và quy chuẩn nước ngoài 
và quốc tế tương ứng. Chỉ một số ít các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được soạn thảo 
hoàn toàn trong nước. Việc tham khảo tiêu chuẩn của nước ngoài và quốc tế là giải pháp phù 
hợp với trình độ phát triển của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, điều này nảy sinh một số vấn đề 
về chất lượng của văn bản sẽ được phản ánh phần sau của báo cáo. 
 
 
Thẩm định tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 
 
Thẩm quyền thẩm định các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện nay thuộc về Bộ 
Khoa học và Công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ phân công cho Ban Tiêu chuẩn thuộc Uỷ 
ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia làm đầu mối thực hiện việc thẩm định các 
quy chuẩn kỹ thuật. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam là đầu mối thẩm định các tiêu 
chuẩn kỹ thuật. 
 
Việc thẩm định quy chuẩn kỹ thuật thường được thực hiện theo hình thức cuộc họp với thành 
phần là các chuyên gia và đối tượng chịu tác động. Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, 
việc mời đại diện của doanh nghiệp tham gia hội đồng thẩm định gần đây đã được tiến hành 
thường xuyên hơn. Báo cáo thẩm định sau đó được Bộ Khoa học và Công nghệ gửi cho Bộ 
chuyên ngành. Theo phản ánh, không nhiều trường hợp Bộ chuyên ngành gửi bản giải trình 
tiếp thu ý kiến thẩm định cho Bộ Khoa học và Công nghệ trước khi ban hành.  
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PHẦN THỨ NHẤT 

Tổng quan về việc ban hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam

6        Thông tư liên tịch 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày 17 tháng 07 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học 
          Công nghệ hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật. 



Đánh giá chất lượng một số 
tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

42

Phần tiếp theo của báo cáo sẽ trình bày các phát hiện trong quá trình đánh giá chất lượng 
một số tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được doanh nghiệp phản ánh.
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Tiêu chí đánh giá chất lượng  
tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 

Báo cáo Đánh giá chất lượng và khuyến nghị cho việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam44



Các vấn đề vướng mắc, bất cập có liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được doanh 
nghiệp phản ánh hết sức đa dạng. Nhóm nghiên cứu đã cố gắng hệ thống hoá các vướng 
mắc, bất cập này vào các nhóm vấn đề theo các tiêu chí đánh giá, giúp người đọc dễ nắm bắt 
và thuận tiện đề xuất giải pháp chính sách. 
 
Việc đánh giá chất lượng của các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hiện chưa có tiêu chí thống 
nhất và cũng chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 
không trực tiếp đưa ra tiêu chí để đánh giá chất lượng của các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuật mà chỉ có quy định gián tiếp về nội dung thẩm định dự thảo TCVN ở Điều 18 và nội dung 
thẩm định dự thảo QCVN ở Điều 33. Hai điều luật này có thể tạm coi là tiêu chí đánh giá chất 
lượng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 
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Điều 18. Nội dung thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia 
 

Sự phù hợp của tiêu chuẩn với tiến bộ khoa học và công nghệ, điều kiện và nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Sự phù hợp của tiêu chuẩn với quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật, cam kết quốc tế có liên 
quan, yêu cầu hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế. 

Tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, việc tuân thủ nguyên tắc đồng thuận 
và hài hoà lợi ích của các bên có liên quan. 

Việc tuân thủ các yêu cầu nghiệp vụ, trình tự, thủ tục xây dựng tiêu chuẩn quốc gia. 

 
 
Điều 33. Nội dung thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
 

Sự phù hợp của quy chuẩn kỹ thuật với quy định của pháp luật và cam kết quốc tế có liên quan; 

Tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

Việc tuân thủ các yêu cầu nghiệp vụ, trình tự, thủ tục xây dựng quy chuẩn kỹ thuật. 

Điều 18 áp dụng đối với TCVN đưa ra một số tiêu chí như tính hợp lý, tính thống nhất, nguyên 
tắc đồng thuận, phù hợp với cam kết quốc tế và tuân thủ trình tự thủ tục. Điều 33 áp dụng 
đối với QCVN chỉ có tiêu chí về tính thống nhất, phù hợp với cam kết quốc tế và tuân thủ trình 
tự thủ tục. Như vậy, tiêu chí đánh giá QCVN có ít hơn hai tiêu chí so với TCVN là tính hợp lý và 
nguyên tắc đồng thuận. Đây có lẽ là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng một 
số QCVN chưa hợp lý và không nhận được sự đồng thuận của các doanh nghiệp như sẽ được 
trình bày ở phần sau của báo cáo.  
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Hiện nay, các QCVN đều được ban hành dưới hình thức Thông tư của Bộ trưởng, là một dạng 
văn bản quy phạm pháp luật. Vì thế nhóm nghiên cứu đã tham khảo các tiêu chí đánh giá 
chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật. Về mặt lý luận, rất nhiều công trình nghiên cứu 
đã đưa ra các tiêu chí đánh giá chất lượng của văn bản pháp luật và hiện đang được sử dụng 
khá rộng rãi. Luật Ban ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cũng đưa ra nhiều 
tiêu chí được sử dụng làm nội dung thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tại các khoản 3 
Điều 39, khoản 3 Điều 58, khoản 3 Điều 88, khoản 3 Điều 92, khoản 3 Điều 98, khoản 3 Điều 
102, khoản 3 Điều 121.  

Báo cáo Đánh giá chất lượng và khuyến nghị cho việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam46

Điều 39. Thẩm định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do Chính phủ trình 
 

Nội dung thẩm định tập trung vào các vấn đề sau đây: 

Sự cần thiết ban hành luật, pháp lệnh; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của luật, pháp lệnh; 

Sự phù hợp của nội dung chính sách với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; 

Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật và tính khả thi, 
tính dự báo của nội dung chính sách, các giải pháp và điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách dự 
kiến trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; 

Tính tương thích của nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản với điều ước quốc tế có 
liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của chính sách trong đề nghị xây dựng 
luật, pháp lệnh, nếu chính sách liên quan đến thủ tục hành chính; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng 
giới trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nếu chính sách liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

Việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh. 

 
 
Điều 58. Thẩm định dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do Chính phủ trình 
 

Nội dung thẩm định tập trung vào các vấn đề sau đây: 

Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, chính sách trong 
đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đã được thông qua; 

Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật; tính tương 
thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

Sự cần thiết, tính hợp lý và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản, nếu trong 
dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính; 

Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành văn bản quy phạm pháp luật; 
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Các tiêu chí thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 



Các tiêu chí đánh giá chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật được nêu tại Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật gồm sự cần thiết, sự phù hợp với chủ trương đường lối, tính 
thống nhất, tính khả thi, sự phù hợp với cam kết quốc tế, tính hợp lý, chi phí tuân thủ, tính 
khả thi, ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự thủ tục. Như vậy, có thể thấy các tiêu chí đánh giá chất 
lượng của văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ và chi tiết hơn so với tiêu chí đánh giá chất 
lượng của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Một số vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh 
nghiệp như tính hợp lý, chi phí tuân thủ, tính khả thi, ngôn ngữ kỹ thuật được đưa vào nội 
dung thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, nhưng lại không được coi là nội dung thẩm 
định của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 
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Đánh giá chất lượng một số tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo văn bản, nếu trong dự thảo văn bản có quy định 
liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản. 

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo về những vấn 
đề liên quan đến nội dung dự án, dự thảo. 
 
 
Điều 102. Thẩm định dự thảo thông tư 
 

Nội dung thẩm định tập trung vào những vấn đề sau đây: 

Sự cần thiết ban hành thông tư; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của thông tư; 

Sự phù hợp của nội dung dự thảo thông tư với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; 

Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo thông tư với hệ thống pháp luật; tính 
tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo thông tư, nếu trong 
dự thảo thông tư có quy định thủ tục hành chính; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo 
thông tư, nếu trong dự thảo thông tư có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để thi hành thông tư; 

Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản. 
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Nhóm nghiên cứu quyết định sử dụng các tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản quy phạm pháp 
luật như trên khi tiến hành đánh giá chất lượng của các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 
Chúng tôi quan niệm rằng, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, dù mang nặng tính kỹ thuật, 
nhưng vẫn mang bản chất là các quy tắc xử sự dành cho các chủ thể có liên quan. Thêm vào 
đó, các quy chuẩn kỹ thuật, đối tượng đánh giá chính của báo cáo này, hiện cũng được coi là 
quy phạm pháp luật và chịu sự điều chỉnh của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do 
đó, việc sử dụng tiêu chí cũng như các kết quả nghiên cứu trước đó về đánh giá chất lượng văn 
bản quy phạm pháp luật áp dụng cho tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là khả thi và phù hợp. 
 
Chúng tôi sử dụng các tiêu chí sau để đánh giá chất lượng của việc xây dựng và ban hành tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: 
 

Sự cần thiết ban hành 

Tính hợp lý 

Tính thống nhất 

Tính khả thi 

Tính minh bạch 

Đúng trình tự, thủ tục 
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Sự cần thiết ban hành



Sự cần thiết ban hành một tiêu chuẩn hay quy chuẩn kỹ thuật đề cập đến các mục tiêu chính 
sách của các văn bản này. Thông thường, các quy chuẩn kỹ thuật được ban hành nhằm bảo 
đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi 
ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng. Trong khi đó, các tiêu chuẩn kỹ thuật 
được ban hành nhằm để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi 
trường và các đối tượng khác.  
 
 
Ban hành QCVN vì “các yêu cầu thiết yếu khác” 
 
Khoản 2 Điều 3 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 quy định mục đích ban hành 
quy chuẩn kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, 
thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các 
yêu cầu thiết yếu khác. Như vậy, các cơ quan soạn thảo cần thuyết minh sự cần thiết của việc 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật dựa trên một hoặc một số lý do trên. Tuy nhiên, quy định này 
có điểm chưa minh bạch là cho phép ban hành quy chuẩn kỹ thuật phục vụ các yêu cầu thiết 
yếu khác, nhưng lại không có quy định rõ ràng đó là các yêu cầu gì. 
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Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh 
giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh 
tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. 

Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng. 

 

Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, 
hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải 
tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; 
bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. 

Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc 
áp dụng. 
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Mục đích ban hành tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 



Trong khi đó, Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trong WTO chỉ cho phép áp 
dụng các quy chuẩn kỹ thuật khi cần thiết để bảo đảm các mục tiêu hợp pháp, gồm an ninh 
quốc gia, ngăn ngừa gian lận và bảo vệ sức khoẻ, an toàn cho con người, động thực vật, môi 
trường. Như vậy, việc cho phép ban hành quy chuẩn kỹ thuật phục vụ các yêu cầu thiết yếu 
khác chưa thực sự phù hợp với các quy định của WTO. 
 
Hiến pháp 2013 cũng có quy định tại khoản 2 Điều 14 liệt kê một số các lợi ích công cộng để 
có thể hạn chế quyền con người, quyền công dân gồm lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Như vậy, việc liệt kê các yêu cầu 
thiết yếu khác tại khoản 2 Điều 3 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đặt ra câu hỏi về 
việc các yêu cầu này có vượt quá phạm vi của khoản 2 Điều 14 của Hiến pháp. 
 
 
Quy chuẩn kỹ thuật và hàng hóa nhóm 2 
 
Theo khoản 4 Điều 3 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá, hàng hóa nhóm 2 là các sản 
phẩm hàng hoá có khả năng mất an toàn, tức là trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo 
quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, 
thực vật, tài sản, môi trường. Điểm b khoản 1 Điều 5 của Luật này quy định, hàng hóa nhóm 
2 được quản lý chất lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền ban hành. Như vậy, bất kỳ một loại hàng hoá nào có quy chuẩn kỹ thuật 
tương ứng thì được coi là hàng hóa nhóm 2 và ngược lại.  
 
Tuy nhiên, đến đây nảy sinh một điểm không thống nhất giữa Luật Chất lượng sản phẩm hàng 
hoá và Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá chỉ cho 
phép phân loại hàng hoá vào nhóm 2 vì lý do tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, 
thực vật, tài sản, môi trường. Trong khi đó, việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật lại được phép đưa 
ra viện dẫn các lý do vì "các yêu cầu thiết yếu khác”. Nếu cơ quan quản lý ban hành quy chuẩn 
kỹ thuật đối với một loại hàng hoá với lý do vì “các yêu cầu thiết yếu khác”, mà không phải vì lý 
do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, thì lại không đủ cơ sở để bổ sung hàng hoá đó vào nhóm 2. 
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Hiệu năng của pin lithium có phải hàng hoá nhóm 2? 
 
Sản phẩm pin lithium dùng cho điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay có bản chất hoạt động 
dựa trên phản ứng hoá học có thể sinh nhiệt, có nguy cơ gây mất an toàn cho sức khoẻ của con người nếu 
không kiểm soát tốt. Do đó, việc đưa các sản phẩm này vào danh mục hàng hóa nhóm 2 là cần thiết.  
 
Tuy nhiên, các yêu cầu về đặc tính điện của pin lithium trong QCVN 101:2020/BTTTT Pin lithium cho thiết 
bị cầm tay thì hoàn toàn không phải tiêu chí về an toàn. Chỉ tiêu về điện vốn dĩ được sử dụng để làm cơ 
sở cho nhà sản xuất pin để tuỳ chỉnh cấp độ chất lượng của sản phẩm tuỳ thuộc theo nhu cầu thị trường 
(ví dụ như dung lượng pin, khả năng sạc nhanh. Do đó việc đưa chỉ tiêu hiệu năng pin vào quản lý trong 
hàng hoá nhóm 2 là không phù hợp. 
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Mục tiêu bảo hộ thị trường? 
 
Bảo hộ thị trường là một trong những mục tiêu gây tranh cãi khi khi xây dựng các tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật. Theo quy định của WTO và các Hiệp định thương mại tự do mà Việt 
Nam tham gia, các quốc gia không được phép ban hành tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 
nhằm bảo hộ thị trường, phân biệt đối xử giữa hàng hoá trong nước và nước ngoài. Mặc dù 
vậy, không ít trường hợp Chính phủ các nước vẫn cố gắng lợi dụng việc ban hành các tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật nhằm mục đích bảo hộ, nhưng được trá hình bằng các lý do khác 
như bảo vệ con người, tài sản. 
 
Mục tiêu bảo hộ thị trường có thể là một lý do khó nói công khai trong các tài liệu công bố, 
nhưng lại rất dễ thuyết phục các nhà làm luật về sự cần thiết ban hành của một quy chuẩn kỹ 
thuật. Tuy nhiên, cần hết sức lưu ý rằng việc sử dụng các quy chuẩn kỹ thuật với mục đích 
bảo hộ thị trường có thể là con dao hai lưỡi. Một mặt, nếu biện pháp bảo hộ được thiết kế 
tốt, doanh nghiệp trong nước sẽ có thêm thời gian và nguồn lực để tích luỹ công nghệ, cải 
tiến quy trình nhằm cạnh tranh với hàng hoá nước ngoài trong tương lai. Mặt khác, nếu biện 
pháp bảo hộ được thiết kế tuỳ tiện và bị thao túng, doanh nghiệp trong nước sẽ lạm dụng, 
trở nên ỷ lại, không chịu đổi mới, cải tiến và người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu chi phí trong 
một thời gian dài. 
 
Thảo luận sâu về một chính sách bảo hộ tốt có thể nằm ngoài phạm vi của nghiên cứu này. 
Chúng tôi hiểu rằng, quy chuẩn kỹ thuật có thể là một công cụ tốt để thực hiện mục tiêu bảo 
hộ, nhưng để sử dụng nó một cách hiệu quả đòi hỏi sự khéo léo, kiên định của nhà làm chính 
sách và thậm chí cả may mắn. Do đó, nếu một quy chuẩn kỹ thuật được thuyết minh là nhằm 
mục tiêu tạo thuận lợi hơn cho sản xuất trong nước so với hàng nhập khẩu thì thuyết minh 
đó cần được bổ sung thêm rất nhiều thông tin như thực trạng phát triển ngành, cơ hội tích 
luỹ vốn và công nghệ của các doanh nghiệp, lộ trình áp đặt và gỡ bỏ quy chuẩn kỹ thuật và 
các biện pháp bảo hộ ngành khác.
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Thép không gỉ có phải là hàng hoá nhóm 2? 
 
Quá trình thảo luận về QCVN 20:2019/BKHCN Thép không gỉ là một ví dụ điển hình cho các tranh luận về 
sự cần thiết ban hành quy chuẩn kỹ thuật. Thép không gỉ là bán thành phẩm, dùng làm nguyên liệu để 
sản xuất ra các loại hàng hoá khác. Một số hàng hoá trong đó không tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như đồ 
trang trí, bàn, ghế, khung tranh, cửa sổ, thùng rác, tay vịn cầu thang… Một số hàng hoá khác có thể gây 
mất an toàn như dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm (nguy cơ thôi nhiễm kim loại nặng), các bộ phận chi tiết 
của các loại hàng hoá có nguy cơ mất an toàn khác như phương tiện giao thông, máy móc lao động, thang 
máy… Tuy nhiên, các sản phẩm này đều đã có các QCVN tương ứng với từng sản phẩm (dành cho dụng cụ 
tiếp xúc với thực phẩm, ô tô, xe máy, thang máy…). Như vậy, việc đưa ra QCVN đối với thép không gỉ là 
không cần thiết và chồng chéo với các quy định khác. 
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Bảo hộ gạch ốp lát sản xuất trong nước? 
 
Việc đưa mặt hàng gạch ốp lát vào trong QCVN 16:2023/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng không 
mang nhiều ý nghĩa, vì mặt hàng này ít gây tác động nguy hiểm cho người dùng kể cả khi xảy ra hư hỏng 
hoặc bể vỡ. Tuy nhiên, hàng hoá nhập khẩu sẽ chịu nhiều tác động do phải kiểm tra theo lô theo thủ tục 
hợp quy Trong khi đó, hàng hoá sản xuất trong nước ít chịu tác động hơn do được phép kiểm tra theo 
kiểu loại. Vì thế, có ý kiến doanh nghiệp phản ánh cho rằng mục tiêu chính của việc đưa mặt hàng gạch 
gốm ốp lát vào QCVN 16:2023/BXD nhằm hỗ trợ hàng hoá sản xuất trong nước trước áp lực của hàng hoá 
nhập khẩu hơn là để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.  

Mục tiêu nâng cao chất lượng của sản phẩm, hàng hoá 
 
Trong nhiều trường hợp, các cơ quan soạn thảo đưa ra lập luận rằng việc ban hành quy chuẩn 
kỹ thuật sẽ giúp nâng cao chất lượng của sản phẩm, hàng hoá. Tuy nhiên, lập luận này vừa 
không phù hợp với quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, vừa sử dụng sai công 
cụ quản lý. Khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Điều 3 của Luật này đã quy định rất rõ quy chuẩn kỹ 
thuật được sử dụng để bảo đảm an toàn. Mặt khác, nếu muốn nâng cao chất lượng của sản 
phẩm, hàng hoá, cơ quan nhà nước cần sử dụng các tiêu chuẩn.  
 
Trên thực tế, đúng là các quy chuẩn kỹ thuật có thể giúp nâng cao chất lượng của sản phẩm, 
hàng hóa do các mặt hàng kém chất lượng hơn không đáp ứng quy chuẩn sẽ không được 
lưu thông. Tuy nhiên, điều này sẽ làm tăng chi phí sản xuất, giảm sự cạnh tranh trên thị trường 
từ đó đẩy giá bán của sản phẩm hàng hoá lên và hạn chế lựa chọn của người tiêu dùng. Người 
tiêu dùng sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho một sản phẩm vượt quá nhu cầu của họ vì sản phẩm 
rẻ tiền hơn, dù an toàn, đã bị loại bỏ do không đáp ứng quy chuẩn. Do đó, vấn đề chất lượng 
và giá cả của sản phẩm nên để người tiêu dùng tự quyết định.  
 
Trong trường hợp cơ quan nhà nước lo ngại doanh nghiệp cung cấp hàng hoá có chất lượng 
thấp nhưng lại gian dối rằng chất lượng cao để có thể bán với giá cao hơn, thì nên sử dụng 
công cụ quản lý là tiêu chuẩn. Theo đó, chỉ những hàng hoá có chất lượng cao mới được phép 
sử dụng tên gọi phù hợp với tiêu chuẩn, và những trường hợp gian dối về tiêu chuẩn sẽ phải 
chịu xử phạt nghiêm minh. Người tiêu dùng dựa vào tên gọi theo tiêu chuẩn để nắm rõ chất 
lượng hàng hoá. 
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Mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm? 
 
Trong nhiều trường hợp, việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật còn nhắm đến mục tiêu giúp bên 
mua và bên bán có cơ sở để đàm phán về chất lượng hàng hoá, từ đó thúc đẩy tiêu thụ sản 
phẩm. Mục tiêu này được đặt ra đối với các loại sản phẩm, hàng hoá cần được tiêu thụ để 
giúp giảm tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội. 
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PHẦN THỨ HAI

Đánh giá chất lượng một số tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Nâng cao chất lượng thép không gỉ? 
 
Trong quá trình thảo luận về QCVN 20:2019/BKHCN Thép không gỉ, cơ quan nhà nước cho rằng quy chuẩn 
này giúp loại bỏ các loại thép chất lượng thấp trên thị trường, giúp người tiêu dùng được sử dụng hàng 
hoá chất lượng tốt hơn. Tuy nhiên, đi kèm với chất lượng thì giá thành của sản phẩm cũng tăng lên. Nếu 
như trước đây người tiêu dùng được chủ động lựa chọn hàng hoá với chất lượng và giá cả phù hợp với 
nhu cầu thì nay QCVN 20:2019/BKHCN đã loại bỏ một số loại thép có giá thành rẻ, buộc người tiêu dùng 
phải bỏ nhiều tiền hơn để mua sản phẩm được làm từ inox có chất lượng cao hơn so với nhu cầu của họ. 
Ví dụ, nhiều trường hợp doanh nghiệp chỉ có nhu cầu sử dụng loại thép không gỉ chất lượng vừa phải để 
làm đồ trang trí, cúc áo, nắp bút, phụ kiện… Như vậy, quy chuẩn kỹ thuật này làm tăng chi phí của các 
doanh nghiệp này một cách không cần thiết.  
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Ví dụ trên cho thấy, các cơ quan nhà nước có thể ban hành quy chuẩn kỹ thuật không chỉ 
nhằm hướng đến sự an toàn mà còn làm cơ sở để thúc đẩy đàm phán hợp đồng, giảm chi phí 
giao dịch. Nếu chỉ xét về mục tiêu an toàn, việc ban hành quy chuẩn đối với xỉ hạt lò cao dường 
như không cần thiết, vì bên mua là các doanh nghiệp sản xuất xi măng có đủ năng lực và hiểu 
biết để lựa chọn nguyên liệu đầu vào có chất lượng tốt. Họ phải chịu trách nhiệm về chất 
lượng của sản phẩm xi măng đầu ra cuối cùng nên sẽ không để nguyên liệu kém lọt vào quá 
trình sản xuất. Còn nếu xét về mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, việc ban hành quy chuẩn 
này dường như không hiệu quả khi thị trường tìm cách phản ứng lại sao cho tối ưu chi phí. 
Chính sách này lại gây chi phí xã hội không cần thiết của việc thử nghiệm hai lần cùng một 
chỉ tiêu. Thay vào đó, nếu hướng đến mục tiêu hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thì Nhà nước nên sử 
dụng công cụ chính sách khác, như giảm thuế đối với sản phẩm xi măng sử dụng xỉ lò cao có 
chỉ số hoạt tính dưới 95%. 
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Thúc đẩy tiêu thụ xỉ hạt lò cao để sản xuất xi măng? 
 
Xỉ hạt lò cao là sản phẩm đầu ra của quá trình luyện thép và có thể sử dụng làm nguyên liệu đầu vào của 
quá trình sản xuất xi măng. Chỉ số hoạt tính cường độ của xỉ hạt lò cao là một trong những chỉ tiêu đánh 
giá chất lượng của sản phẩm này. 
 
Các nhà máy xi măng luôn muốn mua xỉ hạt lò cao với chỉ số hoạt tính cao (trên 95%) để tối ưu chi phí. 
Tuy nhiên, nếu chỉ số hoạt tính cao như vậy thì chỉ có một số lượng ít xỉ hạt lò cao được các nhà máy xi 
măng tiêu thụ. Lượng xỉ dư của các nhà máy thép sẽ phải tiêu thụ theo các hình thức khác với giá trị thấp 
hơn hoặc phải thải bỏ tốn kém chi phí. Đứng dưới góc độ quản lý, các cơ quan nhà nước sẽ muốn thúc 
đẩy tiêu thụ tối đa lượng xỉ nhằm tránh lãng phí và giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Vì vậy, Bộ 
Xây dựng đã ban hành QCVN 16:2023/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, trong đó, tại Số thứ tự 
5, Bảng 1, quy định chỉ số hoạt tính cường độ trong 28 ngày của xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng 
không nhỏ hơn 75%. Nói cách khác, xỉ lò cao chỉ cần có chỉ số hoạt tính 75% là được coi đạt chất lượng 
để đưa vào tiêu thụ trên thị trường. Điều này khiến các nhà máy sản xuất xi măng khó có cơ sở pháp lý 
để đàm phán với các nhà cung cấp xỉ có chỉ số hoạt tính cường độ nhỏ hơn 95%. 
 
Tuy nhiên, các nhà máy sản xuất xi măng phản ứng bằng cách đưa ra tiêu chuẩn cơ sở về nguyên liệu 
hạt xỉ đầu vào với chỉ số hoạt tính 95%. Điều này khiến chi phí thử nghiệm chỉ tiêu bị đội lên gấp đôi, 
một lần phục vụ chứng nhận hợp quy, một lần phục vụ chứng nhận hợp chuẩn. 
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Có biện pháp quản lý khác tốt hơn  
 
Cùng một mục tiêu chính sách là nhằm bảo đảm an toàn cho sản phẩm, hàng hoá, quy chuẩn 
kỹ thuật không phải là giải pháp chính sách duy nhất. Khi bàn về sự cần thiết của việc ban 
hành tiêu chuẩn và quy chuẩn, nhà làm luật nên cân nhắc khả năng áp dụng các giải pháp 
hiệu quả hơn. 

Tiêu chuẩn kỹ thuật là để phân loại, đánh giá 
 
Tiêu chuẩn kỹ thuật là các quy định được đưa ra nhằm làm chuẩn để phân loại, đánh giá, từ 
đó nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tiêu chuẩn là văn bản tự nguyện áp dụng, không bắt 
buộc như quy chuẩn. Thông thường, các tiêu chuẩn đối với sản phẩm, hàng hoá được ban 
hành với mục đích để gọi tên cho đúng, cho phép doanh nghiệp lựa chọn tuân thủ hoặc không. 
Vì thế, các doanh nghiệp ít nảy sinh vướng mắc khi áp dụng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, các tiêu 
chuẩn có ảnh hưởng lớn đến cách doanh nghiệp đặt tên và mô tả sản phẩm, hàng hóa của 
mình. Do đó, trong một số trường hợp, nảy sinh nhiều tranh luận xoay quanh sự cần thiết 
của việc ban hành các tiêu chuẩn có ảnh hưởng đến tên gọi của sản phẩm, từ đó tác động 
đến sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường.  
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Bảo đảm chất lượng thuốc thú y 
 
QCVN 01-187:2018/BNNPTNT Thuốc thú y - Yêu cầu chung đi kèm với thủ tục chứng nhận hợp quy của 
mặt hàng này gây nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Để bảo đảm tính an toàn và hiệu 
quả của mỗi loại thuốc thú y, có nhiều giải pháp khác nhau như đăng ký lưu hành và quản lý quy trình 
sản xuất. Mặt hàng thuốc thú y đã được quản lý bằng hai biện pháp này và bảo đảm tính an toàn cũng 
như chất lượng của hàng hoá. Vì thế, việc phải chứng nhận hợp quy đối với thuốc thú y trong trường 
hợp này là không cần thiết.   
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Phân loại nước mắm và nước chấm, nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp 
 
Trong quá trình soạn thảo các TCVN có liên quan đến nước mắm (gồm TCVN về nước mắm, TCVN về thực 
hành sản xuất nước mắm và TCVN về nước mắm truyền thống), vấn đề sự cần thiết ban hành là chủ đề 
thảo luận trọng tâm. TCVN 5107:2018 về Nước mắm được ban hành năm 2018 do nhiều doanh nghiệp kiến 
nghị cần có sự phân loại rõ ràng giữa nước mắm và các loại nước chấm khác để tránh người tiêu dùng hiểu 
nhầm. Tiêu chuẩn này tập trung quy định về thành phần hoá học của nước mắm. Sau đó, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tiếp tục đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12607:2019 về Quy phạm thực 
hành sản xuất nước mắm năm 2019 và Tiêu chuẩn quốc gia về Nước mắm truyền thống năm 2024. Cả hai 
văn bản này tập trung vào quá trình sản xuất nước mắm. Trong đó, TCVN về nước mắm truyền thống được 
hiểu rằng sẽ có sự phân biệt giữa nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp. Tuy nhiên, khá nhiều 
ý kiến trong quá trình soạn thảo đặt vấn đề về tính cần thiết của việc phân loại này. Đến cuối năm 2024, hai 
tiêu chuẩn này chưa được ban hành.  
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Tính hợp lý 
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Tính hợp lý của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là mức độ đạt được mục tiêu chính sách 
ban đầu với chi phí xã hội và tác động tiêu cực thấp nhất. 
 
 
Các chỉ tiêu đánh giá trong quy chuẩn kỹ thuật 
 
Các quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hoá thường bao gồm nhiều chỉ tiêu đánh giá, 
trong đó có thể lẫn các chỉ tiêu nhằm bảo đảm an toàn và các chỉ tiêu không có mục đích này. 
Đây là một điểm tương đối khó khăn cho các bên liên quan và đặc biệt là các doanh nghiệp 
trong việc góp ý, thẩm định, đánh giá và phản ánh về các quy chuẩn kỹ thuật. Tình trạng trộn 
lẫn các chỉ tiêu bảo đảm an toàn và các chỉ tiêu khác trong các quy chuẩn kỹ thuật diễn ra khá 
phổ biến, xuất hiện ở nhiều loại sản phẩm, hàng hoá.  
 
Thực tiễn này có lẽ xuất phát từ việc cắt khúc khi làm chính sách. Theo đó, việc đưa một loại 
hàng hoá vào danh mục hàng hóa nhóm 2 được thực hiện tách rời với việc đưa các chỉ tiêu 
đánh giá loại hàng hoá đó. Quá trình quyết định đưa hàng hoá vào danh mục hàng hóa nhóm 
2 có xem xét đến nguy cơ mất an toàn của hàng hoá đó. Tuy nhiên, quá trình quyết định đưa 
chỉ tiêu nào vào thì ít xem xét đến yếu tố nguy cơ mất an toàn. Vì thế, các chỉ tiêu không hướng 
đến mục đích an toàn dễ dàng được đưa vào quy chuẩn kỹ thuật. 
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Hiệu năng của pin lithium 
 
Sản phẩm pin lithium dùng cho điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay có bản chất hoạt 
động dựa trên phản ứng hoá học có thể sinh nhiệt, có nguy cơ gây mất an toàn cho sức khoẻ của con 
người nếu không kiểm soát tốt. Do đó, việc đưa các sản phẩm này vào danh mục hàng hóa nhóm 2 là 
cần thiết.  
 
QCVN 101:2020/BTTTT Pin lithium cho thiết bị cầm tay đưa ra các chỉ tiêu đánh giá, được chia thành 2 
nhóm là chỉ tiêu điện (tại Mục 2.4, 2.5) và chỉ tiêu an toàn (tại Mục 2.6). Trong đó, nhóm chỉ tiêu an toàn 
là nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Riêng nhóm chỉ tiêu điện là không cần thiết vì không hề 
giúp giảm rủi ro cho sản phẩm. Chỉ tiêu điện (tương đương với tiêu chuẩn quốc tế IEC 61960-3) vốn dĩ 
được sử dụng để làm cơ sở cho nhà sản xuất pin để tuỳ chỉnh cấp độ chất lượng của sản phẩm tuỳ thuộc 
theo nhu cầu thị trường (ví dụ như dung lượng pin, khả năng sạc nhanh) và không phải tiêu chí về an 
toàn của sản phẩm. Đây là các chỉ tiêu giúp nâng cao chất lượng của sản phẩm, và nên được quy định 
theo hướng tự nguyện áp dụng.  
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Một số chỉ tiêu nghiêm ngặt quá so với thực tiễn 
 
Quy chuẩn kỹ thuật là những yêu cầu tối thiểu của pháp luật mà sản phẩm, hàng hóa phải 
đáp ứng để bảo vệ các lợi ích công cộng. Nếu các yêu cầu này quá thấp, lợi ích công cộng 
không được bảo đảm, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho con người, tài sản, môi trường. Ngược lại, 
nếu các yêu cầu này quá cao thường sẽ cản trở quá trình lưu thông hàng hoá, tác động tiêu 
cực đến kinh tế. Do đó, việc đưa ra ngưỡng giới hạn của mỗi chỉ tiêu đánh giá trong các quy 
chuẩn là bài toán đánh đổi giữa các lợi ích chính sách. Để làm được việc này, các cơ quan tham 
mưu cần sử dụng nhiều kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, tham khảo kinh nghiệm 
quốc tế, đồng thời tính toán tác động đến các hoạt động kinh tế. 
 
Ở Việt Nam, do nguồn kinh phí cho nghiên cứu còn hạn chế và đặc biệt là chưa thực hiện đầy 
đủ việc đánh giá tác động đến doanh nghiệp, nền kinh tế, nên trong nhiều trường hợp, các 
yêu cầu kỹ thuật được đưa ra chủ yếu dựa trên kinh nghiệm chủ quan của cán bộ quản lý hoặc 
sao chép từ tiêu chuẩn nước ngoài. Vì vậy, tình trạng một số chỉ tiêu quá cao hoặc quá thấp 
trong các quy chuẩn kỹ thuật vẫn xuất hiện. Khi gặp những tình trạng như vậy, các doanh 
nghiệp thường sẽ phản ánh, kiến nghị cơ quan nhà nước điều chỉnh cho phù hợp. 
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Độ ẩm phân vi sinh 
 
Bảng 23, Phụ lục II của QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Chất lượng phân bón quy định độ ẩm của một số 
loại phân bón vi sinh không trên 30%. Chỉ tiêu này đặt ra một yêu cầu quá khắt khe đối với loại phân vốn 
có đặc tính giữ lại một lượng lớn nước tự nhiên. Mục đích của quy định này là để đảm bảo phân bón khô, 
được tính đúng giá bán theo cân cho nông dân. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp kiến nghị nên nâng 
ngưỡng chỉ tiêu tối đa lên 40%-45% để phù hợp với đặc tính ẩm của phân vi sinh.  
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Độ bền của giấy vệ sinh 
 
Sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh là loại hàng hoá được sử dụng tiếp xúc trực tiếp với con người, nên 
có nguy cơ gây mất an toàn cho sức khoẻ của con người nếu chúng còn tồn dư các loại hoá chất, vi sinh 
vật gây hại. Do đó, việc đưa các sản phẩm này vào danh mục hàng hóa nhóm 2 là cần thiết.  
 
QCVN 09:2015/BCT Sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh đưa ra nhiều chỉ tiêu đánh giá, được chia thành 3 
nhóm là chỉ tiêu cơ lý, chỉ tiêu hoá học và chỉ tiêu vi sinh. Trong đó, hai nhóm chỉ tiêu hoá học và vi sinh 
là nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Riêng nhóm chỉ tiêu cơ lý là không cần thiết vì không giúp 
giảm rủi ro cho sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh. Thay vào đó, các chỉ tiêu cơ lý này chủ yếu nhắm đến 
việc nâng cao chất lượng sản phẩm (tính bền dai, tính thấm nước). Đây là các chỉ tiêu giúp nâng cao chất 
lượng của sản phẩm, và nên được quy định theo hướng tự nguyện áp dụng.  
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An toàn cháy nổ cho nhà và công trình 
 
QCVN 06:2022/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình có tác động rất lớn đến các công trình xây dựng 
trên toàn bộ đất nước. Nếu các yêu cầu trong quy chuẩn này quá thấp sẽ làm tăng rủi ro cháy nổ, ảnh hưởng 
đến tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp. Ngược lại, nếu các yêu cầu này quá cao sẽ khiến chi 
phí xây dựng tăng cao, nhiều công trình sẽ giảm công năng sử dụng, gây thiệt hại kinh tế rất lớn. 
 
Một trong những nội dung các doanh nghiệp phản ánh về QCVN 06:2022/BXD là quy định về bậc chịu 
lửa. Theo quy chuẩn được ban hành trước đó, các công trình xây dựng phải đáp ứng các bậc chịu lửa yêu 
cầu cao, từ bậc I đến bậc IV, tùy theo loại hình công trình, mức độ quan trọng, mức độ nguy hiểm. Việc 
đáp ứng các bậc chịu lửa yêu cầu cao gặp nhiều khó khăn, như: chi phí cao, thiết kế phức tạp, thi công 
khó khăn, vật liệu khó tìm, chất lượng khó đảm bảo, kiểm tra khó thực hiện, bảo trì khó duy trì, khó thích 
ứng với thay đổi, khó phù hợp với điều kiện khí hậu, khó thẩm mỹ, khó thân thiện với môi trường, v.v. 
Hiện nay, Bộ Xây dựng đã tiến hành sửa đổi QCVN 06:2022/BXD theo hướng tăng diện tích khoang cháy 
phải đáp ứng bậc chịu lửa đối với các công trình như nhà xưởng. Lý do vì các công trình này được kiểm 
tra các yếu tố phòng cháy chữa cháy khác tốt hơn, người lao động được huấn luyện đầy đủ, ít khi có 
người ngủ đêm trong công trình nên nguy cơ cháy nổ không cao và thiệt hại về người khá thấp. Nói cách 
khác, sửa đổi này cho phép giảm chi phí tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp, 
phù hợp hơn với điều kiện của Việt Nam.  
 

Hàm lượng melamine trong sữa 
 
Trước đây, các quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm sữa không có chỉ tiêu về melamine. Năm 2008, tại Trung 
Quốc xuất hiện sản phẩm sữa với lượng melamine rất cao, được nhà sản xuất cố tình đưa vào nhằm giảm 
chi phí sản xuất. Lượng melamine cao như vậy gây tác hại đến sức khỏe người dùng. 
 
Chính phủ Việt Nam đã có phản ứng quyết liệt ban đầu, yêu cầu thu hồi và tiêu huỷ tất cả sản phẩm có chứa 
chất melamine, kể cả những sản phẩm với hàm lượng melamine rất thấp7. Quyết định này tương đương 
với việc quy định bắt buộc ngưỡng chỉ tiêu melamine trong sữa bằng 0, đặt ra một yêu cầu không công 
bằng đối với các doanh nghiệp không cố ý sử dụng chất mà do thôi nhiễm từ bao bì, hộp đựng thực phẩm.  
 
Cuối năm 2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT8, sửa đổi mức giới hạn tối đa của 
melamine trong thực phẩm thành 1,0 mg/kg cho thực phẩm dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi và 
2,5mg/kg cho các loại thực phẩm khác. Tuy nhiên, quyết định cấm tuyệt đối melamine ban đầu đã gây ra 
ách tắc lưu thông hàng hoá và các thiệt hại kinh tế nghiêm trọng đối với doanh nghiệp sản xuất, nhập 
khẩu sữa.  

7        Theo công văn số 7652/VPCP-KGVX ngày 06 tháng 11 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai 
          thực hiện các biện pháp xử lý đối với các sản phẩm sữa nhiễm Melamine. 
 
8        Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định mức giới 
          hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm”. 
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Hàm lượng photpho ngành thuỷ sản trong QCVN nước thải  
 
QCVN 11-MT:2015/BTNMT Nước thải chế biến thủy sản là một trong những ví dụ rõ nét về sự đánh đổi 
giữa các lợi ích. Nếu quy chuẩn này quá chặt chẽ, môi trường sẽ được bảo vệ tốt hơn, nhưng đổi lại thì 
các hoạt động sản xuất sẽ bị đình trệ. Nếu quy chuẩn quá thấp thì sẽ khiến tình trạng ô nhiễm môi trường 
kéo dài, gây tác động tiêu cực đến sức khoẻ con người.  
 
Trong quá trình soạn thảo quy chuẩn đối với nước thải công nghiệp, chỉ tiêu photpho đối với nước thải 
ngành thuỷ sản là một trong những nội dung có nhiều tranh luận. Năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
ban hành QCVN 40:2011/BTNMT Nước thải công nghiệp, trong đó chỉ tiêu photpho là 4 mg/l cho cột A và 
6 mg/l cho cột B. Năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành QCVN 11-MT:2015/BTNMT, trong đó 
chỉ tiêu photpho là 10 mg/l và 20 mg/l. Theo các doanh nghiệp ngành thuỷ sản, mức này đã được coi là 
rất nghiêm ngặt.  
 
Gần đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra Dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp, thay thế QCVN 
40:2011/BTNMT và nhập QCVN 11-MT:2015/BTNMT. Như vậy, các doanh nghiệp thủy sản sẽ phải tuân theo 
quy chuẩn chung với mức chỉ tiêu photpho thấp, thay vì áp dụng quy chuẩn riêng như hiện nay. Các doanh 
nghiệp cho rằng, chỉ tiêu như vậy là quá thấp và không khả thi bởi các công nghệ xử lý nước thải hiện nay 
không thể làm giảm photpho xuống thấp như vậy. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng việc 
đưa ra quy chuẩn nghiêm ngặt như vậy là thực hiện quan điểm “không đánh đổi kinh tế lấy môi trường”. 
 

Histamine trong nước mắm 
 
Dự thảo TCVN 12607:2019 Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm quy định hàm lượng histamine trong 
nước mắm phải dưới 400 ppm (tương đương 40 mg/100 gam nước mắm). Tuy nhiên, ngưỡng chỉ tiêu 
này được đánh giá là quá thấp so với đặc thù của phương pháp sản xuất nước mắm truyền thống Việt 
Nam, vốn sử dụng cá biển nguyên chất với hàm lượng đạm từ 20-40 độ, dẫn đến mức histamine trung 
bình dao động từ 800-1.000 ppm. 
 
Song song đó, ngưỡng chỉ tiêu histamine dưới 400pm cũng được quy định trong Tiêu chuẩn CODEX 302-2011 
về nước mắm, do Ủy ban CODEX Việt Nam và Thái Lan đồng chủ trì biên soạn. Tuy nhiên, tại thời điểm 
soạn thảo, Ban soạn thảo Việt Nam chưa đánh giá đầy đủ tính tương thích của chỉ tiêu này với điều kiện 
sản xuất đặc thù của ngành nước mắm truyền thống, vốn là sản phẩm độc đáo chỉ riêng Việt Nam sở 
hữu. Tiêu chuẩn CODEX được các thành viên công nhận tự động và thường xuyên trở thành cơ sở cho 
các quy định chất lượng hàng hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. 
 
Do đó, nước mắm truyền thống Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu này, khiến 
sản phẩm gần như không thể xuất khẩu ra thị trường quốc tế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị 
thương mại và uy tín của ngành. 
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Một số chỉ tiêu quá dễ đáp ứng, gây tốn kém chi phí kiểm tra 
 
Nếu như các chỉ tiêu quá cao, quá nghiêm ngặt khiến doanh nghiệp phải tốn kém chi phí để 
đáp ứng thì các chỉ tiêu quá thấp cũng là vấn đề. Chỉ tiêu quá thấp đồng nghĩa với việc tất cả các 
loại hàng hoá trên thị trường dễ dàng đáp ứng, dù có hay không có chỉ tiêu đó trong quy chuẩn. 
Như vậy, chi phí để thử nghiệm, chứng nhận sẽ bị lãng phí không cần thiết. Mặc dù các chỉ tiêu 
này có thể cần thiết để bảo đảm sản phẩm, hàng hoá không vượt quá ngưỡng an toàn, nhưng 
rủi ro vi phạm rất thấp và gần như bằng không, nên chi phí thử nghiệm, chứng nhận sẽ bị lãng 
phí. Trong những trường hợp như vậy, cần loại bỏ chỉ tiêu đó ra khỏi quy chuẩn. 
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Phóng xạ trong tro bay và xỉ lò cao 
 
Tro bay và xỉ lò cao là những phế phẩm thiết yếu được tái sử dụng làm vật liệu đầu vào trong sản xuất bê 
tông, vữa xây và xi măng. Tro bay là sản phẩm phụ của than đốt trong nhà máy nhiệt điện, còn xỉ lò cao 
đến từ quá trình luyện gang thép. Trên quan điểm kỹ thuật, các chỉ tiêu về hoạt độ phóng xạ đối với xỉ lò 
cao tại Số thứ tự 5 tại Bảng 1 và tro bay tại Số thứ tự 6 tại Phụ lục B trong QCVN 16:2023/BXD Sản phẩm, 
hàng hóa vật liệu xây dựng là không cần thiết, vì các loại phế phẩm này thông thường không có mức độ 
phóng xạ cao, rủi ro gây hại không đáng kể. Theo thống kê của doanh nghiệp, kết quả thử nghiệm hầu 
như không bao giờ vượt quá chỉ tiêu được quy định. Trên thị trường Việt Nam chỉ có một vài đơn vị đủ 
năng lực và thiết bị thử nghiệm hoạt độ phóng xạ. Chi phí thử nghiệm không bị đội cao, trung bình chỉ 
ở mức vài triệu đồng cho mỗi lô hàng. Tuy nhiên đối với những doanh nghiệp có mô hình sản xuất, nhập 
khẩu số lượng nhỏ tùy theo nhu cầu thời điểm, tổng chi phí của tất cả lần thử nghiệm sẽ trở nên rất đắt 
đỏ. Vì vậy, kiến nghị loại bỏ chỉ tiêu này nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời 
vẫn đảm bảo an toàn xã hội. 

9        Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy 
          định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin 
          và Truyền thông 
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Quy chuẩn 5G yêu cầu quá mức 
 
Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT9 đặt ra yêu cầu thiết bị 5G phải đáp ứng đồng thời cả hai QCVN 
127:2021/BTTTT Thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô tuyến và QCVN 
129:2021/BTTTT Thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến cho 2 
kiến trúc mạng 5G độc lập và 5G lai ghép (hoạt động phải dựa trên mạng 4G).  
 
Tuy nhiên, công nghệ 5G đã có nhiều bước tiến nâng cấp, công nghệ cũ được thay thế bởi công nghệ 
mới. Việc bắt buộc thiết bị phải hỗ trợ công nghệ lỗi thời (5G lai ghép) là quá mức, cản trở đổi mới sáng 
tạo, cần thiết phải loại bỏ. 
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Phép đo trùng lặp phép đo không cần thiết  
 
Một vấn đề chúng tôi nhận được nhiều lượt ý kiến là tình trạng trùng lặp quá nhiều phép đo 
không cần thiết. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, đây là các trường hợp mà các phép đo 
có bản chất tương tự nhau, hoàn toàn có thể sử dụng kết quả của phép đo trước cho sản 
phẩm sau, nhưng pháp luật vẫn yêu cầu phải lặp đi lặp lại các phép đo, gây tốn kém chi phí 
cho doanh nghiệp. Vấn đề này dường như xuất phát từ thực tiễn là các cơ quan soạn thảo 
không dự liệu chi phí thử nghiệm trong quá trình soạn thảo quy chuẩn.  
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Chỉ tiêu kim loại nặng trong thức ăn chăn nuôi 
 
QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Thức ăn chăn nuôi quy định hàm lượng tối đa các loại chất gây hại được 
phép tồn tại trong thức ăn chăn nuôi. Các chất thường gặp là kim loại nặng và một số loại vi sinh. 
 
Trên thực tế, nguy cơ nhiễm kim loại nặng thường gặp tại các sản phẩm có nguồn gốc thuỷ sản và động 
vật phổ biến hơn so với các loại thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ thực vật như thóc gạo, lúa mỳ, ngô, 
đậu, bông, lạc, cọ, cải, vừng, hướng dương, sắn, cỏ, cây... Qua quá trình áp dụng, cơ quan quản lý cũng 
nhận thấy các mẫu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ thực vật đều đạt khi kiểm tra các chỉ tiêu về kim 
loại nặng. Nếu tiếp tục phải kiểm tra thì sẽ gây lãng phí chi phí thử nghiệm mà không mang lại hiệu quả 
cần thiết. 
 
Do đó, năm 2021, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành QCVN sửa đổi 1:2021 QCVN 01-
190:2020/BNNPTNT, bãi bỏ việc kiểm tra đối với các chỉ tiêu asen, cadimi, chì, thuỷ ngân. Điều này giúp 
giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.  
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Bắt buộc đo kiểm lại theo quy chuẩn Việt Nam dù sản phẩm đã đáp ứng đối với tiêu chuẩn quốc tế 
tương đương 
 
Các quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông đa phần sao chép từ tiêu chuẩn quốc tế (châu Âu). Mặc 
dù sản phẩm đã được đo kiểm và đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng vẫn phải thực hiện lặp lại cùng 
các phép đo này nhưng theo quy chuẩn Việt Nam. Điển hình là các quy chuẩn về mạng 5G/4G; Wifi. 
 
Các kết quả đo theo tiêu chuẩn quốc tế không được phép sử dụng. Điều này khiến cho chi phí tuân thủ 
tăng cao, thời gian thực hiện kéo dài. Hàng hoá dù đã đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế và áp dụng hệ 
thống quản lý tiên tiến (châu Âu, Hoa Kỳ) vẫn phải thực hiện lặp lại phép đo theo quy chuẩn của Việt Nam, 
dù nội dung hoàn toàn như nhau. 
 
 

Hộp
22



67Báo cáo Đánh giá chất lượng và khuyến nghị cho việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam

PHẦN THỨ HAI

Đánh giá chất lượng một số tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Lặp lại phép đo đối với các kiểu dáng tivi 
 
Một số doanh nghiệp sản xuất mặt hàng điện tử phản ánh tình trạng họ phải thực hiện các phép đo lặp 
đi lặp lại đối với các loại hàng hoá này. Theo đó, thông thường, khi sản xuất tivi và các loại mặt hàng điện 
tử, doanh nghiệp sẽ có nhiều dòng sản phẩm khá giống nhau, như có chung phần thiết bị chủ yếu, chỉ 
khác nhau về một số cấu hình gia tăng. Ví dụ, hai dòng sản phẩm tivi có chung thiết kế bộ vi mạch, chỉ 
khác nhau về kích thước màn hình. Khi đó, các phép đo đối với phần vi mạch của dòng sản phẩm này 
không được phép sử dụng cho dòng sản phẩm khác, dù hoàn toàn như nhau.  
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Dây cáp điện phải kiểm tra quá nhiều mẫu 
 
Theo Quyết định số 1989/QĐ-TĐC năm 201910 , mỗi kiểu loại (model) cáp điện có đặc điểm khác nhau về 
dải tiết diện, lớp cách điện, và các yếu tố khác phải được lấy mẫu riêng biệt để kiểm tra. Cách lấy mẫu 
này chỉ phù hợp với dây điện dân dụng có ít chủng loại, không yêu cầu phân loại kỹ thuật phức tạp. Đối 
với dây điện công nghiệp, ước tính có khoảng 22 dải tiết diện và đa dạng chất liệu vỏ như vỏ bọc PE, PC, 
chống cháy khói, giáp bảo vệ…, tổng số kiểu loại cần lấy mẫu có thể lên tới 600-700, thậm chí 800 đối 
với một số doanh nghiệp. Nếu sản xuất đủ số lượng này, toàn bộ nhà máy sẽ phải ngừng hoạt động 
trong nửa năm. Chưa kể đến phương thức sản xuất cáp điện công nghiệp phức tạp và cồng kềnh. Cáp 
điện thường được làm rất dài và bọc nhiều lớp. Để sản xuất một đoạn cáp dài 6 mét, người ta phải làm 
trước 200 mét rồi sau đó cắt ra, vì không thể lắp ghép như cáp điện dân dụng. Vì vậy, chi phí sản xuất 
mẫu và thử nghiệm để có đủ 700-800 mẫu có thể lên tới con số khổng lồ, khoảng 700-800 triệu. 
 
Các doanh nghiệp kiến nghị sửa đổi phương pháp lấy mẫu theo thông lệ quốc tế như ở Trung Quốc và 
Singapore. Ví dụ, chọn một mẫu nhỏ nhất và một mẫu lớn nhất trong cùng dải cáp có kết cấu tương tự. 
Việc giám sát định kỳ sẽ được thực hiện theo xác suất, lấy 01 tiết diện trong dải để đánh giá. Một cách 
khác là chia theo 02 nhóm vật liệu cách điện, mỗi kiểu loại lấy mẫu theo 03 nhóm dải tiết diện, gồm 
nhóm 1,5 - 50 mm², nhóm 50 - 150 mm², nhóm trên 150 mm². Phương pháp này sẽ giúp giảm đáng kể 
tổng số kiểu loại cần phải lấy mẫu. 
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10      Quyết định số 1989/QĐ-TĐC ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc 
          ban hành Hướng dẫn chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN 
          và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN.



Tính thống nhất
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Tính thống nhất đề cập đến việc nội dung của văn bản pháp luật phù hợp với chủ trương, đường 
lối của Đảng và Nhà nước; không trái với các văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn; 
không chồng chéo, mâu thuẫn, trùng lặp với các văn bản khác; không trái với các cam kết quốc 
tế mà Việt Nam tham gia. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, ngoài đáp ứng các tiêu chí trên, 
còn cần bảo đảm tính tương thích so với các tiêu chuẩn của thế giới nhằm giảm tạo sự thuận 
lợi cho quá trình áp dụng, giảm hiểu nhầm hoặc chi phí cho quá trình đánh giá sự phù hợp.  
 
Trên thực tế, các doanh nghiệp ít khi phản ánh về tính thống nhất của tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật, do đây là nội dung đòi hỏi chuyên môn sâu về hệ thống pháp luật. Vấn đề chỉ ảnh 
hưởng đến doanh nghiệp khi tính thống nhất không được bảo đảm dẫn đến khó khăn vướng 
mắc trong quá trình áp dụng của doanh nghiệp. 
 
 
Quy chuẩn kỹ thuật chứa đựng điều kiện đầu tư kinh doanh 
 
Điều 7 của Luật Đầu tư năm 2014 đã cấm việc ban hành điều kiện đầu tư kinh doanh tại văn 
bản cấp thông tư. Các quy chuẩn kỹ thuật hiện nay được ban hành dưới hình thức thông tư 
của Bộ quản lý. Nói cách khác, các quy chuẩn kỹ thuật không được phép chứa đựng các quy 
định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Điều kiện đầu tư kinh doanh, hay còn gọi là giấy phép 
con, là các điều kiện doanh nghiệp phải đáp ứng khi muốn thực hiện hoạt động đầu tư kinh 
doanh trong một ngành nghề lĩnh vực nào đó. 
 
Điều 74 của Luật Đầu tư quy định các điều kiện đầu tư kinh doanh được ban hành ở cấp thông 
tư đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016. Do đó, trong các năm 2016 và năm 2018, Chính phủ 
đã có các đợt rà soát, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh trong các văn bản cấp thông 
tư và đưa lên cấp nghị định. Do đó, hiện nay hầu như không còn các quy định mang tính điều 
kiện đầu tư kinh doanh tại các quy chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, trên thực tế qua rà soát, vẫn 
còn một số quy định như vậy. 
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PHẦN THỨ HAI

Đánh giá chất lượng một số tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo nằm trong QCVN 
 
Hai QCVN 01-133:2013/BNNPTNT Kho chứa thóc và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-134: 2013/BNNPTNT 
Cơ sở xay, xát thóc gạo được sử dụng làm các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu gạo 
theo Nghị định số 107/2018/NĐ-CP11. Các QCVN này được ban hành từ năm 2013, trước khi có Luật Đầu tư 
năm 2014. Các QCVN này thậm chí còn có nội dung về dung tích kho chứa, công suất máy xay xát. Đây là 
một rào cản gia nhập thị trường phân biệt đối xử về quy mô doanh nghiệp, không liên quan đến các yếu 
tố về an toàn hay lợi ích công cộng. 

11       Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.
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Sao chép máy móc tiêu chuẩn nước ngoài 
 
Các QCVN của Việt Nam hiện nay chủ yếu được soạn thảo dựa trên việc tham khảo các tiêu 
chuẩn nước ngoài hoặc tiêu chuẩn quốc tế. Trong quá trình này, các cơ quan soạn thảo thường 
loại bỏ hoặc điều chỉnh các nội dung không phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Tuy nhiên, 
trong một số trường hợp, việc sao chép máy móc vẫn xảy ra.  
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Chỉ tiêu thử nghiệm trong điều kiện băng giá, khắc nghiệt  
 
Bộ Xây dựng từng soạn thảo và ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-12:2016 Gạch gốm ốp, lát - Xác 
định độ bền băng giá, trong đó hướng dẫn thử nghiệm độ bền của gạch ốp lát trong điều kiện băng giá. 
Tiêu chuẩn này được soạn thảo trên cơ sở tham khảo Tiêu chuẩn ISO 10545-12:1995 trên thế giới. Tuy 
nhiên, chỉ tiêu này dường như không cần thiết trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Tại QCVN 16:2023/BXD 
Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng không đưa ra chỉ tiêu về độ bền băng giá và cũng 
không viện dẫn phép thử tại TCVN 6415-12:2016.  
 
Các QCVN thiết bị công nghệ thông tin thường yêu cầu đo kiểm sản phẩm trong điều kiện khắc nghiệt 
nhất để đảm bảo hoạt động bình thường trong các môi trường nhiệt cực cao và cực thấp. Các yêu cầu kỹ 
thuật này được Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển dựa trên nền tảng các tiêu chuẩn ETSI EN của 
EU nhằm đảm bảo an toàn cho con người, đặc biệt quan trọng đối với các thiết bị thông tin liên lạc, GPS 
hoặc các thiết bị phục vụ tìm kiếm, cứu nạn hoặc an ninh quốc gia. Vì vậy, phần lớn QCVN của các thiết 
bị chuyên dụng hàng hải, thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn, thiết bị điện thoại vô tuyến MF và HF... tham 
khảo các ngưỡng nhiệt độ đo kiểm trong điều kiện cực đoan từ quy định Châu Âu. Các thông số đo kiểm 
tới hạn trong các tiêu chuẩn quốc tế này, tuy phù hợp với các nước có vùng lãnh thổ trải dài và biên nhiệt 
độ chênh lệch lớn, lại trở nên không phù hợp với môi trường khí hậu của Việt Nam. Trong khi Mỹ có biên 
nhiệt độ phổ biến ở dải -30oC tới 40oC hoặc Châu Âu có biên nhiệt độ ở nhiều nơi với mức -20oC tới 40oC, 
Việt Nam có điều kiện khí hậu ôn hòa với dải nhiệt độ môi trường tương đối ổn định và trung bình chỉ ở 
mức 10oC tới 40oC. Vì vậy, các điều kiện đo kiểm tới hạn thấp ở mức -20oC, thậm chí xuống -40oC và tới 
hạn cao ở +55oC là không cần thiết trong bối cảnh khí hậu Việt Nam.  
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Tiêu chuẩn có sự khác biệt nhỏ so với tiêu chuẩn của nước ngoài làm tăng chi phí đánh giá 
sự phù hợp 
 
Trong một số trường hợp ngược lại, tiêu chuẩn của Việt Nam được xây dựng với một số sai 
khác rất nhỏ so với tiêu chuẩn nước ngoài cũng có thể gây ra vấn đề bất cập. Các tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật nên được xây dựng theo hướng tương đồng với các tiêu chuẩn của 
quốc tế nhằm tạo sự thuận lợi cho hoạt động thương mại. Tuy nhiên, có doanh nghiệp phản 
ánh tình trạng tiêu chuẩn của Việt Nam được xây dựng với nội dung khác biệt nhỏ so với tiêu 
chuẩn nước ngoài, khiến cho mặt hàng này phải thực hiện lại thủ tục đánh giá sự phù hợp 
gây tốn kém không cần thiết.  
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PHẦN THỨ HAI

Đánh giá chất lượng một số tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Các tiêu chuẩn thép xây dựng  
 
Một số doanh nghiệp phản ánh với VCCI tình trạng các TCVN 1651-1:2018 Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép 
thanh tròn trơn và TCVN 1651-2:2008 Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn có sự khác biệt rất nhỏ 
so với một số tiêu chuẩn khác trên thế giới về các chỉ tiêu như giới hạn chảy, giới hạn bền, độ giãn dài 
sau khi đứt. Sự khác biệt này không đáng kể và không ảnh hưởng đến chất lượng thép sử dụng cho các 
công trình. Tuy nhiên, sự khác biệt này khiến cho các tiêu chuẩn của nước ngoài không được sử dụng tại 
Việt Nam và các sản phẩm thường sẽ phải thực hiện lại thủ tục hợp chuẩn.  
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Chồng chéo giữa các bộ, ngành về quản lý sản phẩm hàng hoá   
 
Tình trạng một loại hàng hoá do hai bộ, ngành khác nhau quản lý diễn ra khá 
phổ biến trước đây. Năm 2018, trong đợt cắt giảm, đơn giản hoá các quy định 
về đầu tư kinh doanh của Chính phủ, tình trạng này đã được giải quyết tương 
đối triệt để. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số trường hợp chồng chéo gây 
khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.   

Sản phẩm sơn do hai bộ quản lý   
 
Tình trạng một sản phẩm được chia thành nhiều hạng mục con, trong đó mỗi hạng mục con thuộc sự 
quản lý của các bộ khác nhau, gây ra sự chồng chéo trong quản lý và khó khăn cho doanh nghiệp trong 
việc tuân thủ quy định. Đơn cử, mặt hàng sơn được chia ra thành sơn làm từ polyme thuộc sự quản lý của 
Bộ Công Thương theo QCVN 08:2020/BCT Giới hạn hàm lượng chì trong sơn và sơn tường dạng nhũ tương 
thuộc sự quản lý của Bộ Xây dựng theo QCVN 16:2023/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Điều 
gây khó khăn là mã số HS của hai loại sơn (sơn tường dạng nhũ tương và sơn làm từ các loại polyme tổng 
hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, phân tán hoặc hòa tan trong môi trường nước) 
đều là 3209.10.90. Mã số HS trùng lặp gây vướng mắc trong quá trình hợp quy để thông quan hàng hoá.  

Chứng nhận hợp quy và dán nhãn năng lượng 
 
Hiện tại, đối với một nhóm sản phẩm các thiết bị điện, doanh nghiệp đang phải thực hiện hai thủ tục 
chứng nhận hợp quy, một là dán nhãn năng lượng dưới sự quản lý của Bộ Công Thương, hai là chứng 
nhận an toàn tương thích điện từ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ. Qua rà soát hệ thống QCVN, các nhóm 
sản phẩm này trải dài từ đèn LED, máy giặt tới tủ lạnh, điều hoà không khí… Doanh nghiệp nhập khẩu 
và sản xuất các mặt hàng này phải tốn phí thực hiện thủ tục chứng nhận, công bố hợp quy hai lần theo 
quy định riêng của mỗi bộ quản lý. Nếu hai thủ tục này được hợp nhất dưới một đầu mối quản lý, doanh 
nghiệp chỉ cần thực hiện chứng nhận hợp quy một lần, giúp giảm đáng kể gánh nặng chi phí và thời gian 
khi lưu thông hàng hoá.   
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Không thống nhất về biện pháp quản lý 
 
Hệ thống pháp luật về vệ sinh dịch tễ đang bị phân mảnh với hai hình thức quản lý song song, 
bằng quy chuẩn kỹ thuật và bằng các văn bản quy phạm pháp luật. Dù rằng mục đích và nội 
dung của hai hình thức văn bản này có nhiều trùng lặp và đều mang tính bắt buộc. Đối với 
các quy chuẩn kỹ thuật, doanh nghiệp phải làm thủ tục hợp quy. Còn đối với các văn bản quy 
phạm pháp luật khác, doanh nghiệp được quản lý bằng hình thức thanh tra, kiểm tra của cơ 
quan nhà nước.  
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Quản lý chất cấm, chất ô nhiễm trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi  
 
Các chất ô nhiễm sinh học và hoá học đang được Bộ Y tế giới hạn chỉ tiêu ở QCVN 8-1:2011/BYT Giới hạn 
ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm; QCVN 8-2:2011/BYT Giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực 
phẩm; QCVN 8-3:2012/BYT Ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm, đồng thời trong Quyết định số  
46/2007/QĐ-BYT12 của Bộ Y tế. Trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, các doanh nghiệp đang phải đáp ứng 
chỉ tiêu giới hạn tại các QCVN trên, và kiểm soát các loại hóa chất cấm (như kháng sinh, chất kích thích 
sinh trưởng, chất tạo màu…) trong Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT13. 
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12      Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định giới hạn tối 
          đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm". 
 
13      Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
          thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi. 



Tính khả thi 
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Tính khả thi đề cập đến các điều kiện cần thiết để thi hành được chính sách đã đề ra trong văn 
bản pháp luật. Đối với các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, tính khả thi phụ thuộc nhiều vào 
đối tượng điều chỉnh của tiêu chuẩn và quy chuẩn đó. Ví dụ, quy chuẩn kỹ thuật về nước thải 
sẽ được áp dụng khác với quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, hàng hoá. Mặc dù vậy, một trong 
những điều kiện để thi hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là phải có hoạt động chứng 
nhận sự phù hợp đủ năng lực.  
 
 
Không có hoặc không đủ đơn vị đánh giá sự phù hợp 
 
Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm hàng 
hoá, việc ban hành QCVN và việc chỉ định đơn vị đánh giá sự phù hợp được thực hiện độc lập 
và tương đối tách biệt. Trong giai đoạn xây dựng QCVN, chưa có quy định bắt buộc phải thuyết 
minh hay thẩm định về năng lực của các đơn vị đánh giá sự phù hợp. Điều này dẫn đến nguy 
cơ các quy chuẩn được ban hành nhưng không có đơn vị đánh giá sự phù hợp có khả năng 
làm thủ tục hợp quy. Đây là một rủi ro rất lớn vì có thể làm ách tắc toàn bộ việc cung ứng loại 
sản phẩm, hàng hoá thuộc diện phải áp dụng quy chuẩn. 
 
Kể cả trường hợp có đơn vị đánh giá sự phù hợp, nhưng nếu số lượng quá ít hoặc không đủ 
công suất thì cũng có thể khiến hàng hoá bị ách tắc hoặc dẫn đến tình trạng độc quyền trong 
cung cấp dịch vụ, gây cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.  
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Không chỉ định đơn vị hợp quy keo dán gỗ 
 
Phiên bản QCVN 03-01:2018/BNNPTNT Keo dán gỗ năm 2018 yêu cầu kết quả chứng nhận hợp quy phải 
được cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định. Tuy 
nhiên, không tổ chức nào được chỉ định sau khi QCVN có hiệu lực thi hành, gây ách tắc lưu thông hàng 
hoá nhập khẩu tại cảng. Bộ đã phải chỉ định gấp 03 tổ chức ngay trong ngày và loại bỏ yêu cầu này tại 
phiên bản sửa đổi 2022, công nhận kết quả chứng nhận hợp quy bởi các tổ chức thực hiện đăng ký hoạt 
động chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP14. 

14      Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch 
          vụ đánh giá sự phù hợp. 
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Không có đơn vị đủ năng lực thử nghiệm công nghệ 5G 
 
Hai QCVN 127:2021/BTTTT về Thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô 
tuyến và QCVN 129:2021/BTTTT về Thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập 
vô tuyến áp dụng cho công nghệ 5G chủ yếu tại các thiết bị đầu cuối như điện thoại di động. Vào thời 
điểm các QCVN này được ban hành và có hiệu lực, Việt Nam không có phòng thử nghiệm nào có thể cung 
cấp dịch vụ cho tất cả các chỉ tiêu của 02 QCVN này. Bộ Thông tin và Truyền thông sau đó đã có văn bản 
cho phép miễn một số chỉ tiêu thử nghiệm tại hai QCVN này mà Việt Nam chưa có nhà cung cấp dịch vụ. 
Tuy nhiên, đến năm 2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 04/2023/BTTTT15 
yêu cầu phải thực hiện tất cả các chỉ tiêu với thời hạn có hiệu lực là 45 ngày. Điều này gây tác động rất 
lớn đến chuỗi cung ứng điện thoại di động tại Việt Nam vào thời điểm đó do không có đơn vị đánh giá 
sự phù hợp có thể đáp ứng. 
 
Bộ Thông tin và Truyền thông sau đó đã phải gấp rút đơn phương công nhận phòng thử nghiệm tại nước 
ngoài để giúp giải phóng hàng hoá cho doanh nghiệp. Bộ cũng làm việc với các đơn vị thử nghiệm trong 
nước để nhanh chóng chỉ định được đơn vị đánh giá sự phù hợp. Theo phản ánh của một số doanh 
nghiệp, chi phí đầu tư máy móc thử nghiệm đáp ứng yêu cầu lên đến hàng chục tỷ đồng. Do số lượng 
đơn vị được chỉ định ít nên chi phí thử nghiệm cho mỗi model hiện rất cao.  
 

15      Thông tư 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục 
          sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hộp
32



77Báo cáo Đánh giá chất lượng và khuyến nghị cho việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam

PHẦN THỨ HAI

Đánh giá chất lượng một số tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Theo ý kiến phản ánh của nhiều doanh nghiệp, tình trạng thiếu năng lực thử nghiệm trong 
nước diễn ra khá phổ biến đối với các sản phẩm công nghệ thông tin và viễn thông thuộc sự 
quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng đã ban hành Thông 
tư số 10/2023/TT-BTTTT16 và Thông tư 02/2024/TT-BTTTT17 nhằm ngưng hiệu lực thi hành 
của một phần hoặc toàn bộ quy chuẩn đối với các thiết bị 5G, WiFi, NFC, sạc không dây, v.v 
như QCVN 117:2020/BTTTT Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô 
tuyến;  QCVN 53:2017/BTTTT Thiết bị vi ba số điểm-Điểm; QCVN 55:2023/BTTTT Về thiết bị 
vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz và thiết bị vòng từ hoạt động trong dải tần 
từ 9 kHz đến 30 MHz TTT. Việc tạm hoãn hiệu lực  này được giải thích là nhằm đợi các phòng 
thử nghiệm trong nước nâng cấp năng lực trước khi có thể áp dụng đầy đủ. Nếu điều này 
được tiên liệu và đưa ra lộ trình áp dụng ngay từ khi ban hành quy chuẩn lần đầu thì khó 
khăn vướng mắc đã không xảy ra. 

Thiếu đơn vị thử nghiệm thuốc thú y 
 
QCVN 01-187:2018/BNNPTNT Thuốc thú y - Yêu cầu chung yêu cầu phải thử nghiệm đối với mặt hàng 
thuốc thú y. Hiện chỉ có ba đơn vị đủ năng lực thử nghiệm trên toàn quốc và đều là các đơn vị công lập. 
Cụ thể là Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc Thú Y Trung Ương I, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Thú y Trung 
ương II trực thuộc Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ 
sinh thực phẩm quốc gia trực thuộc Bộ Y tế. Việc có quá ít đơn vị cung cấp dịch vụ khiến các doanh nghiệp 
sản xuất thuốc thú y phải mất nhiều thời gian để làm thủ tục và chi phí cao.  

Không đủ năng lực thử nghiệm máy phát điện xoay chiều sử dụng động cơ đốt trong pittong 
 
Một số doanh nghiệp phản ánh tình trạng chỉ tiêu trong các TCVN về máy phát điện xoay chiều sử dụng 
động cơ đốt trong pittông như TCVN 9729-1:2013 ISO 8528-1:2005 Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn 
động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông-Phần 1: Ứng dụng, công suất danh định và tính năng; TCVN 
9729-2:2013 ISO 8528-2:2005 Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit 
tông-Phần 2: Động cơ;…không thể tiến hành thử nghiệm trong nước do hạn chế về năng lực thử 
nghiệm. Tuy nhiên, việc gửi thiết bị ra phòng thử nghiệm nước ngoài cũng gặp khó khăn vì thiết bị có 
trọng lượng lên tới vài tấn. 

16      Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ngưng 
          hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT 
          ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả 
          năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 
 
17       Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT ngày 29 tháng 03 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục 
           sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
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Phương pháp thử bó buộc, lạc hậu hoặc quá tốn kém 
 
Phương pháp thử nghiệm rất quan trọng vì là cơ sở thực hiện các thủ tục hợp chuẩn, hợp quy. 
Các phương pháp thử nghiệm này thường được ban hành dưới dạng tiêu chuẩn và được dẫn 
chiếu trong quy chuẩn kỹ thuật để các bên liên quan áp dụng. Tuy nhiên,  một số doanh nghiệp 
phản ánh tình trạng các quy định về phép đo kiểm này bó buộc và lạc hậu so với sự thay đổi 
của xã hội.
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Thử nghiệm ra đa  
 
Thiết bị ra đa hiện nay phải đáp ứng một số quy chuẩn kỹ thuật như QCVN 119:2019/BTTTT Tương thích 
điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải, QCVN 47:2015/BTTTT Phổ tần số và 
bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện…Đây là các thiết bị có kích thước và 
công suất lớn, nên việc thử nghiệm gặp nhiều khó khăn. Nếu yêu cầu phải được đo kiểm trong môi 
trường chuẩn của phòng thí nghiệm thì không khả thi và gây tác động tiêu cực cho sức khỏe của người 
thực hiện phép đo. Có ý kiến cho rằng nên cho phép thử nghiệm các thiết bị này tại môi trường ngoài 
trời hoặc trên tàu biển để bảo đảm tính khả thi.  

Thử nghiệm vật liệu xây dựng 
 
Phương pháp thử nghiệm chỉ tiêu ứng suất bề mặt kính của loại kính phẳng tôi nhiệt trong QCVN 
16:2023/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được viện dẫn từ Số thứ tự 3 tại Phụ lục L của Tiêu 
chuẩn Quốc gia TCVN 8261:2009 Kính xây dựng-Phương pháp thử-Xác định ứng suất bề mặt và ứng suất 
cạnh của kính bằng phương pháp quang đàn hồi không phá hủy sản phẩm. Đây là một trong số các văn 
bản do Bộ Xây dựng tự soạn thảo. Các doanh nghiệp phản ánh rằng phương pháp thử nghiệm của QCVN 
này đóng khung cứng nhắc, chưa cho phép sự linh hoạt điều chỉnh nếu công nghệ thử nghiệm thay đổi. 
Theo TCVN 8261:2009, từng bước thử nghiệm được mô tả chi tiết, bao gồm cố định các mẫu mã thiết bị 
được phép sử dụng. Trong trường hợp xuất hiện các mẫu thiết bị thử nghiệm tân tiến, hiện đại hơn hoặc 
khi các loại thiết bị cũ nêu trong TCVN 8261:2009 không còn được sản xuất, doanh nghiệp không có đủ 
tính linh hoạt để điều chỉnh các quy trình thử nghiệm theo yêu cầu thực tế. 
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Thử nghiệm từ tính hàng không 
 
Dựa trên khuyến cáo trong Cuốn cẩm nang vận chuyển Hàng hóa nguy hiểm của Hiệp hội Vận tải Hàng 
không Quốc tế (IATA Dangerous Goods Regulations Manual), các hãng hàng không yêu cầu thử nghiệm 
từ tính các sản phẩm nguy hiểm như pin lithium và dán nhãn, đóng gói tuân thủ theo tiêu chuẩn IATA để 
đảm bảo an toàn vận chuyển. Trong khi các phòng thí nghiệm đã sử dụng thiết bị hiệu chuẩn hiện đại để 
thử nghiệm từ tính với độ chính xác cao, các cơ quan chức năng và các hãng tiếp tục yêu thử thử nghiệm 
bằng la bàn, là một phương pháp thử nghiệm lỗi thời với độ chính xác thấp. Đặc biệt, nếu dùng la bàn, 
điều kiện thử nghiệm phải đảm bảo khử hoàn toàn tiếng ồn và điện trong vòng 100 mét. Yêu cầu này 
quá cồng kềnh và khó thực hiện nhưng lại không đảm bảo độ chính xác. 

Thử nghiệm khoá vòi phun  
 
Phương pháp thử khoá vòi phun tại Phụ lục 7 trong QCVN 01-182:2015/BNNPTNT Bơm phun thuốc trừ 
sâu đeo vai yêu cầu tổng số chu kỳ thử là 25.000. Nếu thực hiện, phòng thí nghiệm sẽ phải bơm thủ công 
khoá vòi phun 25 ngàn lần bằng tay. Phương pháp thử nghiệm vừa lỗi thời vừa tốn thời gian và khó giám 
sát thực hiện. 
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Thời hạn áp dụng, lộ trình và quy định chuyển tiếp 
 
Thời hạn phải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật mới cũng là một yếu tố rất quan trọng đối với các 
doanh nghiệp. Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2020, thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật không 
sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ban hành. Tuy nhiên, cần phải hiểu rất rõ đây là yêu cầu tối thiểu, 
tuỳ từng vấn đề cụ thể, cơ quan ban hành QCVN có thể xác định thời hạn có hiệu lực dài hơn để 
tăng tính khả thi của quy định. Mặc dù vậy, khá nhiều cơ quan mặc định luôn thời hạn có hiệu lực 
của thông tư là 45 ngày mà ít xem xét đến vấn đề kéo dài thời hạn cho phù hợp với thực tiễn.  
 
Nhiều trường hợp doanh nghiệp phản ánh thời hạn áp dụng QCVN mới trong vòng 45 ngày là 
quá ngắn để doanh nghiệp có thể đáp ứng. Điều này có thể gây cản trở rất lớn đến chuỗi cung 
ứng và làm giảm khả năng dự báo của môi trường đầu tư kinh doanh.  

Thay đổi quy chuẩn vật liệu xây dựng 
 
Mỗi lần sửa đổi các bản quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng, danh mục các sản 
phẩm gạch, đá ốp lát có sự thay đổi khá lớn. Trong QCVN 16:2014/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây 
dựng, có 6 loại sản phẩm gạch, đá ốp lát phải được kiểm tra chất lượng. QCVN 16:2017/BXD Sản phẩm, 
hàng hóa vật liệu xây dựng thay thế phiên bản năm 2014 đã loại bỏ 3 loại gạch gốm ốp lát ra khỏi danh 
sách kiểm tra chất lượng, gồm gạch ngoại thất Mosaic, gạch terrazzo và đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất 
kết dính hữu cơ. Tới phiên bản năm 2019, chỉ tiêu chất lượng cho đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết 
dính hữu cơ lại được đưa vào danh mục kiểm tra. Doanh nghiệp phản ánh rằng cơ sở không rõ ràng cho 
những thay đổi này khiến họ rất khó tuân thủ. Trong nhiều trường hợp, do không có sự phổ biến và thông 
báo đầy đủ, doanh nghiệp sẽ không để ý phải chuyển sang hợp chuẩn, hợp quy theo quy định mới.  
 
QCVN 16:2023/BXD năm 2013 thay thế phiên bản năm 2019 có hiệu lực trong một khoảng thời gian rất 
ngắn, chỉ 06 tháng sau khi ban hành. Điều khoản chuyển tiếp trong QCVN 16:2023/BXD cho phép doanh 
nghiệp sản xuất, nhập khẩu vật liệu xây dựng được tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận hợp quy và dấu 
hợp quy phù hợp với phiên bản năm 2019 cho đến hết hiệu lực. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng với các 
sản phẩm có bao bì đang được lưu hành, mà không áp dụng với bao bì tồn dư. Trong khi đó, một số 
doanh nghiệp có mô hình kinh doanh yêu cầu phải dự tính và đặt trước số lượng bao bì cho cả năm, 
trên đó có in trước dấu hợp quy đang hiện hành. Trong trường hợp này, QCVN 16:2023/BXD có hiệu lực 
vào 01/01/2024, thay đổi cả dấu hợp quy, bắt buộc doanh nghiệp phải huỷ bỏ toàn bộ bao bì tồn dư đặt 
trước cho năm 2024 và chuyển sang dùng bao bì mới. Một số doanh nghiệp ước tính đã phải huỷ bỏ 3-
4 triệu tấn bao bì trữ trong nhà máy, thiệt hại lên đến 7 tỷ đồng. Cơ quan quản lý tại Tp. Hồ Chí Minh đã 
ban hành hướng dẫn cho phép sử dụng song song 2 loại bao bì, bao gồm bao bì tồn dư cho đến hết 
hiệu lực, nhưng doanh nghiệp sẽ gặp phải rủi ro bị xử phạt bất cứ lúc nào nếu chỉ đạo này không được 
phổ biến rộng rãi. 
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Việc thay đổi các quy chuẩn kỹ thuật quá nhanh không chỉ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp 
sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó, mà còn ảnh hưởng đến các bên cung cấp dịch vụ thử 
nghiệm. Nhiều trường hợp thay đổi quy chuẩn khiến cho các khoản đầu tư máy móc, thiết bị 
để cung cấp dịch vụ thử nghiệm bị lãng phí. Chính sự rủi ro này khiến các đơn vị thử nghiệm 
không mặn mà đầu tư máy móc mới dù thị trường có nhu cầu, do lo ngại quy định có thể 
thay đổi trước khi kịp thu hồi vốn.
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Các quy chuẩn về an toàn điện và thu phát vô tuyến thiết bị điện tử  
 
Các sản phẩm máy in, máy tính xách tay, máy tính bàn và màn hình phải chứng nhận hợp quy theo nhiều 
QCVN thành phần cho các tiêu chí về an toàn điện và thu phát vô tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông 
ban hành. Mặc dù giấy chứng nhận hợp quy thường có hiệu lực ba năm nhưng các QCVN này được sửa 
đổi thường xuyên, khi đó, bắt buộc các sản phẩm phải thay đổi giấy chứng nhận hợp quy theo chỉ tiêu 
thử nghiệm mới nhất. Hầu hết các QCVN về thu phát vô tuyến đều gặp phải tình trạng phổ biến này. Các 
quy chuẩn này thường có thời hạn áp dụng ngắn, không có lộ trình hoặc quy định chuyển tiếp phù hợp. 
Mỗi khi có sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật, doanh nghiệp phải làm rất nhiều thủ tục như đo kiểm, chứng 
nhận lại cho toàn bộ quy chuẩn áp dụng của sản phẩm (kể cả với quy chuẩn không có sự thay đổi) trong 
một khoảng thời gian ngắn. Nếu không thực hiện kịp sẽ gây ra tình trạng tồn kho, ách tắc lưu thông 
hàng hóa nghiêm trọng. 
 
Với những lý do trên, khoảng chuyển tiếp giữa QCVN mới và cũ nên diễn ra tối thiểu 12 tháng, trong thời 
gian đó, các doanh nghiệp được quyền lựa chọn áp dụng QCVN cũ hoặc mới; đồng thời cho phép giấy 
chứng nhận hợp quy còn hiệu lực tiếp tục được sử dụng. Một ví dụ tích cực là lộ trình áp dụng của QCVN 
65:2021/BTTTT về Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz. Bộ Thông tin và Truyền thông đã cho phép 
thời hạn chuyển tiếp trong 01 năm với quyền lựa chọn áp dụng phiên bản quy chuẩn năm 2013 hoặc 
phiên bản năm 2021. 
 

Thay đổi chỉ tiêu sản phẩm thép ảnh hưởng đến bên cung cấp dịch vụ 
 
Các QCVN đối với thép nhập khẩu đã được thay đổi tổng cộng 04 lần kể từ Thông tư liên tịch số 
58/2015/TTLT-BCT-BKHCN18 được sửa đổi bởi Quyết định 2711/QĐ-BKHCN19 năm 2022. Mỗi lần thay đổi 
chỉ tiêu, các đơn vị thử nghiệm phải đầu tư máy thử nghiệm mới, trong khi đó máy thử nghiệm cũ mua 
với giá trung bình 600 triệu đồng đến 1 tỷ đồng bị bỏ phí hoàn toàn. Điều này xảy ra vì các máy thử 
nghiệm được thiết kế để tương thích chính xác với các con số trong chỉ tiêu kỹ thuật. Chỉ cần có sự thay 
đổi nhỏ, chẳng hạn như tăng hoặc giảm 0,001 đơn vị trong chỉ tiêu, máy móc cũ sẽ không còn phù hợp 
và không thể sử dụng được nữa. 

18      Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học 
          và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. 
 
19      Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố sản 
          phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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Camera giám sát hành trình lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải  
 
Nghị định số 10/2020/NĐ-CP20 và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT21 yêu cầu lắp camera trên xe. Tuy nhiên, 
khi quy định này được ban hành lại chưa có tiêu chuẩn hay quy chuẩn kỹ thuật về camera giám sát hành 
trình. Nhiều doanh nghiệp đã bỏ chi phí lớn để lắp camera nhằm tránh bị xử phạt.  
 
Năm 2021, TCVN 13396:2021 Camera giám sát hành trình dùng trên xe ô tô - Yêu cầu kỹ thuật và phương 
pháp thử được ban hành. Nhiều camera mà các doanh nghiệp đã lắp trước đó không đáp ứng nên các 
doanh nghiệp phải thay sang camera mới, gây tốn kém chi phí. 
 
Thêm vào đó, quy định này được ban hành dưới hình thức tiêu chuẩn, tức là không bắt buộc mọi camera 
hành trình phải tuân thủ. Các nhà sản xuất, kinh doanh camera hành trình và chủ phương tiện không 
kinh doanh vận tải vẫn được phép lựa chọn. Tuy nhiên, quy định này lại mang tính bắt buộc đối với các 
chủ phương tiện ô tô kinh doanh vận tải. Đây là khoảng mờ giữa hai khái niệm tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật. Do văn bản này được ban hành theo hình thức tiêu chuẩn nên thủ tục ban hành đơn giản hơn 
và không được đăng tải công khai. 

QCVN về nước thải công nghiệp 
 
QCVN về nước thải công nghiệp là một ví dụ cho vấn đề lộ trình áp dụng khi có sự thay đổi quy chuẩn. QCVN 
nước thải công nghiệp có tác động rất lớn đến các dự án đầu tư và có thể khiến nhiều dự án phải đóng cửa.  
 
Dự thảo QCVN này đưa ra thời điểm có hiệu lực từ năm 2025 cho các dự án mới, và có lộ trình riêng cho 
các dự án đang hoạt động đến năm 2027 và 2029 tuỳ lĩnh vực. Tuy nhiên, lộ trình này dường như vẫn gây 
tác động lớn đến các dự án đầu tư đang hoạt động. 
 
Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP22 có quy định trong trường hợp thay đổi QCVN 
môi trường thì doanh nghiệp được áp dụng QCVN cũ cho đến hết thời hạn của giấy phép môi trường 
cấp cho doanh nghiệp đó (thời hạn của giấy phép môi trường tối đa là 10 năm).  
 
Quy định này là sự cân bằng giữa việc ổn định pháp luật cho doanh nghiệp khi bỏ tiền đầu tư và nhu cầu 
nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân theo thời gian. 
 

20     Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện 
          kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 
 
21       Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ 
          chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 
 
22      Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều 
          của Luật Bảo vệ môi trường.
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Đánh giá chất lượng một số tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Lộ trình áp dụng quy chuẩn đèn LED 
 
Năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành QCVN 19:2019/BKHCN Sản phẩm chiếu sáng bằng công 
nghệ LED. Bộ đã thiết kế lộ trình áp dụng từng thành phần chỉ tiêu trong Thông tư 08/2019/TT-BKHCN23, 
đầu tiên áp dụng các tiêu chuẩn an toàn và giới hạn nhiễu điện từ (EMI) trước khi yêu cầu tuân thủ toàn 
bộ QCVN. Lý do là vì bộ nhận thấy các phòng thử nghiệm không đáp ứng năng lực, công suất. Đây là một 
cách tiếp cận thận trọng, đáng hoan nghênh nhằm tạo điều kiện cho thị trường thí nghiệm và doanh 
nghiệp thích nghi với những yêu cầu kỹ thuật mới.  

23      Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 09 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 
          ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED".
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Tính minh bạch
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Tính minh bạch đề cập đến việc nội dung của các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật rõ ràng, 
khách quan, dễ hiểu, không bị diễn giải theo nhiều cách khác nhau, thuận tiện cho việc áp dụng. 
 
 
Nội dung tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật không rõ ràng, gây tranh cãi trong quá trình áp dụng 
 
Chúng tôi nhận được một số ví dụ phản ánh từ các doanh nghiệp về tình trạng các tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật có nội dung không rõ ràng, vô nghĩa, hoặc nhiều nghĩa, gây tranh cãi 
trong quá trình áp dụng.  
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Lúng túng về môi trường đo kiểm 
 
Khoản a tại Mục 2.1.2.3 của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 91:2015/BTTTT Thiết bị âm thanh không 
dây dải tần 25MHz đến 2000MHz cho phép doanh nghiệp tự do lựa chọn ngưỡng môi trường đo kiểm 
bình thường theo công bố của nhà sản xuất. Tuy nhiên, QCVN 91:2015/BTTTT lại cố định nhiệt độ đo kiểm 
từ +15°C đến +35°C và độ ẩm tương đối từ 20 % đến 75 % tại Mục 2.1.2.3.1. Hai quy định này mâu thuẫn 
nhau. Như vậy, doanh nghiệp không rõ phải chấp hành theo điều nào.  
 
Tương tự, trong QCVN 73:2013/BTTTT Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 25 MHz-1 GHz và QCVN 
74:2020/BTTTT Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz, môi trường đo kiểm được quy 
định ở điều kiện bình thường nhưng chỉ tiêu bao gồm cả thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt. 

Không tồn tại “phân silicat kiềm” 
 
Năm 2020, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Tiêu chuẩn cơ sở 
TCCS 772:2020/BVTV Phân bón - xác định hàm lượng silic hữu hiệu trong phân silicat kiềm bằng phương 
pháp khối lượng. Tuy nhiên, theo phản ánh của các doanh nghiệp, trên thực tế không có sản phẩm nào 
được gọi là “phân silicat kiềm”. Vì thế, khi doanh nghiệp sử dụng TCCS 772:2020/BVTV để thử nghiệm 
các loại phân bón có gốc kiềm của mình thì không được một số cơ quan nhà nước chấp nhận. Các cơ 
quan này cho rằng, TCCS 772:2020/BVTV chỉ được áp dụng cho phân silicat kiềm, còn các loại phân bón 
khác phải được thử nghiệm bằng phương pháp tại TCVN 11407:2019 Phân bón - Xác định hàm lượng silic 
hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử. Chỉ tiêu silic của phân bón thử nghiệm bằng phương 
pháp này cho ra giá trị thấp hơn nhiều. 
 
Sự không thống nhất về ngôn từ này dẫn đến việc sản phẩm phân bón của một số doanh nghiệp bị coi 
là hàng giả, hàng kém chất lượng khi chỉ tiêu silic (được thử bằng phương pháp TCVN 11407:2019) thấp 
hơn chỉ tiêu silic doanh nghiệp ghi trên bao bì (được thử bằng TCCS 772:2020/BVTV). Một số doanh nghiệp 
đã bị xử phạt và tịch thu hàng hoá vì vấn đề này.  
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Phân loại sản phẩm khó tra cứu 
 
Thông thường mỗi tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sẽ ứng với một loại hàng hoá cụ thể. Ví 
dụ, quy chuẩn kỹ thuật đối với bóng đèn LED, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với nước mắm. Tuy nhiên, 
một số tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật lại áp dụng cho nhóm chỉ tiêu trong các mặt hàng 
khác nhau. Ví dụ, các quy chuẩn về thực phẩm của Bộ Y tế lại phân loại theo từng nhóm chỉ tiêu 
như vi chất, phụ gia hương liệu, chất hỗ trợ chế biến. Ở cuối mỗi quy chuẩn này lại liệt kê các 
loại thực phẩm phải đáp ứng quy chuẩn.  
 
Điều này dẫn đến mỗi mặt hàng sản phẩm phải áp dụng nhiều QCVN nếu chứa các thành phần 
rải rác tại nhiều QCVN, ví dụ như QCVN 8-1:2011/BYT (giới hạn độc tố vi nấm), QCVN 8-2:2011/BYT 
(giới hạn kim loại nặng), QCVN 8-3:2012/BYT (giới hạn vi sinh vật)... Nếu doanh nghiệp tự công 
bố hợp quy theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm24, họ sẽ mất 
nhiều thời gian tra cứu các QCVN liên quan để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu 
hợp quy.

Phân loại thực phẩm khó hiểu 
 
QCVN 8-2:2011/BYT Giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm và QCVN 8-3:2012/BYT Ô nhiễm vi 
sinh vật trong thực phẩm có sự phân loại hàng hóa không thống nhất định nghĩa. Một sản phẩm có thể 
vừa được coi là “sữa dạng bột/dạng lỏng” vừa được coi là “sản phẩm/thức ăn dinh dưỡng dành cho trẻ 
dưới 36 tháng tuổi”. Như vậy, doanh nghiệp sẽ không rõ phải áp dụng ngưỡng chỉ tiêu giới hạn ô nhiễm 
theo hạng mục sản phẩm nào. Một cách tiếp cận hiệu quả hơn là xây dựng hệ thống phân loại theo 14 
nhóm sản phẩm chính và các nhóm sản phẩm phụ của Tiêu chuẩn CODEX.  

24     Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
          của Luật An toàn thực phẩm.
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Sai sót về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo  
 
Các văn bản pháp luật có thể mắc một số sai sót về ngôn ngữ và kỹ thuật soạn thảo và chỉ 
được phát hiện ra sau đó. Không ít các sai sót này là các lỗi chính tả, lỗi diễn đạt mà không 
ảnh hưởng đến quá trình áp dụng. Tuy nhiên, một số trường hợp mắc lỗi sai sót nghiêm trọng 
được các doanh nghiệp phản ánh. Điều này cho thấy công tác soạn thảo các tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật chưa được đầu tư đúng mức. 
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Quy chuẩn có tên chỉ tiêu, nhưng không có mức giới hạn yêu cầu 
 
Ngay sau khi ban hành QCVN 16:2023/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, các đơn vị đánh giá sự 
phù hợp đã phát hiện ra một lỗi sai sót nghiêm trọng. Tất cả các chỉ tiêu về độ hút nước, tải trọng uốn 
gãy và độ bền rạn men của loại ngói gốm tráng men trong Số thứ tự 2, Phần V tại Bảng 1 của QCVN 
16:2023/BXD đều không có mức giới hạn yêu cầu. Nếu thiếu đi mức yêu cầu kỹ thuật, các đơn vị đánh giá 
sự phù hợp sẽ không có cơ sở để xác định chất lượng hàng hóa có đạt hay chưa đạt tiêu chuẩn. 
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Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành
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Việc xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật phải bảo đảm tuân thủ đúng 
trình tự, thủ tục. Trong đó, nội dung được doanh nghiệp quan tâm nhất là bảo đảm việc đăng 
tải công khai và tham vấn ý kiến của các doanh nghiệp chịu tác động.  
 
 
Lấy ý kiến đối tượng chịu tác động 
 
Việc đăng tải công khai dự thảo và lấy ý kiến đối tượng chịu tác động của các quy chuẩn kỹ 
thuật là yêu cầu bắt buộc trong quá trình soạn thảo các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Đối 
tượng lấy ý kiến là các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hình thức lấy ý kiến là hội nghị. Thời hạn 
lấy ý kiến là 60 ngày. 
 
Đối với quy chuẩn kỹ thuật, do được coi là văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật nên sẽ phải được đăng tải và lấy ý kiến theo quy định của Luật 
này. Thêm vào đó, quy định của WTO liên quan đến các hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
cũng yêu cầu đăng tải công khai và lấy ý kiến đối với các quy chuẩn kỹ thuật. 
 
Tuy nhiên, tình trạng doanh nghiệp là đối tượng chịu tác động không được thông báo vẫn 
diễn ra. Tình trạng này có thể do nhiều nguyên nhân, cả từ phía doanh nghiệp và cơ quan nhà 
nước. Tuy nhiên, thực tế này cho thấy có thể cải thiện về mặt thực thi để quá trình lấy ý kiến 
diễn ra thân thiện hơn với cả doanh nghiệp và cơ quan tham mưu soạn thảo.  
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Công tác tham vấn còn yếu 
 
Doanh nghiệp phản ánh rằng không được tổ chức xin ý kiến, và cũng không nhận được thông tin từ Hiệp 
hội về QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Chất lượng phân bón và TCVN 11407:2019 Phân bón - Xác định hàm 
lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử trong giai đoạn dự thảo. Doanh nghiệp không 
có thời gian và nhân lực để thường xuyên theo dõi các dự thảo mới trên các website của cơ quan nhà nước.  
 
Vì không được tham gia quá trình tham vấn, doanh nghiệp đã không thể phản ánh kịp thời các vướng mắc 
về phương pháp thử nghiệm silic hữu hiệu tới Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. Đối với TCCS 772:2020/BVTV Phân bón - xác định hàm lượng silic hữu hiệu trong phân silicat kiềm 
bằng phương pháp khối lượng, không có ràng buộc pháp lý nào về thủ tục thẩm tra, tham vấn ý kiến các 
bên liên quan trong soạn thảo nên doanh nghiệp cũng không có cơ hội đóng góp chỉnh sửa tiêu đề tránh 
gây hiểu nhầm.  
 
Trong trường hợp QCVN dẫn chiếu các phương pháp thử nghiệm trong TCVN thì TCVN sẽ trở thành bắt 
buộc áp dụng. Tuy nhiên, thủ tục ban hành TCVN lại không chặt chẽ như QCVN, khó tránh khỏi nguy cơ sai 
sót cao. Trong tương lai, doanh nghiệp hi vọng được tham gia vào các thủ tục soát xét TCVN, QCVN để kịp 
thời kiến nghị những bổ sung, sửa đổi phù hợp với thực tiễn sản xuất. 
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Không đăng tải dự thảo QCVN 
 
Khoảng 30 doanh nghiệp trong lĩnh vực thép không gỉ phản ánh rằng họ chỉ được biết đến QCVN 
20:2019/BKHCN Thép không gỉ sau khi đã được ban hành năm 2019. Trong khi đó, quy chuẩn này ảnh 
hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp vì quyết định nguyên liệu đầu vào được phép sử dụng trong sản 
xuất, kinh doanh.  
 
Nhóm nghiên cứu đã truy cập website của Bộ Khoa học và Công nghệ, mục lấy ý kiến dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật thì không tìm thấy dự thảo này.

Tham vấn đối với quy chuẩn an toàn thiết bị điện và điện tử 
 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BKHCN An toàn đối với thiết bị điện và điện tử được ban 
hành từ năm 2009 và được lấy ý kiến rộng rãi. Tuy nhiên, QCVN sửa đổi 1:2016 QCVN 04:2009/BKHCN 
năm 2016 không được tham vấn rộng rãi. Phần đông doanh nghiệp trong ngành cáp điện chỉ biết đến 
bản sửa đổi sau khi QCVN đã được ban hành. Sự thiếu tham vấn này đã dẫn đến một số vướng mắc trong 
quá trình áp dụng sau đó.  
 
Bản sửa đổi năm 2016 được xây dựng với tư duy “cởi trói” về hợp quy sản phẩm cáp điện. Theo đó, các 
doanh nghiệp được lựa chọn bất kỳ tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực nào để làm hợp quy, chứ không 
bị bó buộc. Nội dung này có thể phù hợp với dây điện dân dụng, nhưng lại không phù hợp với cáp điện 
công nghiệp. Do sản phẩm công nghiệp được bán cho các doanh nghiệp khác để làm nguyên vật liệu 
đầu vào để sản xuất, nên mỗi khách hàng sẽ yêu cầu các tiêu chuẩn rất khác nhau. Điều này khiến cho 
việc hợp quy hàng hoá trở nên mất thời gian và vô cùng phức tạp. 
 
Doanh nghiệp kiến nghị có thể bỏ toàn bộ dây cáp điện công nghiệp ra khỏi diện phải đáp ứng quy chuẩn 
vì họ đã phải đáp ứng tiêu chuẩn của bên mua. Việc hợp quy dẫn chiếu đến tiêu chuẩn của bên mua 
khiến thủ tục hành chính bị kéo dài không cần thiết.  
 
Gần đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra dự thảo bản sửa đổi và đã cải thiện quy trình bằng cách mời 
doanh nghiệp tham gia góp ý. Tất cả các thông tin mới đều được cập nhật qua kênh giao tiếp của Hiệp 
hội Kỹ thuật điện Việt Nam, đồng thời cũng là cầu nối thúc đẩy các kiến nghị của doanh nghiệp lên Bộ 
Khoa học và Công nghệ. Các doanh nghiệp kỳ vọng vấn đề vướng mắc trên sẽ được tháo gỡ.  
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Quy chuẩn về mức hấp thụ riêng đối với thiết bị vô tuyến 
 
Dự thảo QCVN 134:2024/BTTTT về SAR đối với điện thoại di động mức hấp thụ riêng đối với thiết bị vô 
tuyến cầm tay và đeo trên cơ thể người được soạn thảo cẩn thận và lấy ý kiến đầy đủ. Dự thảo tháng 07 
năm 2024 đã tiếp thu nhiều ý kiến từ doanh nghiệp và điều chỉnh từ Dự thảo tháng 04 năm 2024, trong 
đó đã lược bỏ chỉ tiêu giới hạn mức hấp thụ riêng cho toàn cơ thể. Bản thuyết minh Dự thảo QCVN đã bổ 
sung đánh giá tác động chi tiết về năng lực của các phòng thử nghiệm trong nước và tại các quốc gia có 
thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) với Việt Nam nhằm phục vụ công tác thẩm định. Dựa trên đánh 
giá toàn diện và khách quan về năng lực phòng đo còn yếu, Dự thảo tháng 07 năm 2024 đã đề xuất lộ 
trình áp dụng phân kỳ cho các nhóm sản phẩm rủi ro cao và rủi ro thấp. Trước tiên, quy định sẽ có hiệu 
lực sớm đối với thiết bị điện thoại, sau đó mở rộng áp dụng cho các thiết bị vô tuyến điện khác. Các doanh 
nghiệp đánh giá đây là một phương án hợp lý, công bằng. 
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Một số vấn đề khi tham khảo tiêu chuẩn của nước ngoài 
 
Hiện nay, không có bất kỳ một quy định nào liên quan đến việc tham khảo các tiêu chuẩn 
của nước ngoài trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam. 
Nhưng trên thực tế, các ý kiến tham gia khảo sát đều đồng tình rằng hầu hết các tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam được ban hành dựa trên việc tham khảo các tiêu chuẩn 
quốc tế và của nước ngoài. 
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Tiêu chuẩn hay quy chuẩn kỹ thuật? 
 
Có doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng vấn đề lớn nhất khi tham khảo tiêu chuẩn nước ngoài là 
các nước trên thế giới không có khái niệm tương ứng với khái niệm quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam. 
Theo đó, các nước chỉ có các tiêu chuẩn do các cơ quan, viện nghiên cứu, hiệp hội doanh nghiệp, doanh 
nghiệp và các tổ chức khác công bố. Việc áp dụng các tiêu chuẩn này theo hướng bắt buộc hay không 
bắt buộc phụ thuộc vào từng quy định pháp luật cụ thể của quốc gia đó. Trong trường hợp cơ quan nhà 
nước tham khảo tiêu chuẩn nước ngoài và quốc tế để ban hành quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam sẽ có 
nguy cơ chỉ tham khảo về nội dung mà không tham khảo về phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn đó theo 
pháp luật nước ngoài. Nhiều ý kiến cho rằng nhiều quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam về tính năng (không 
phải yếu tố an toàn) của thiết bị điện tử, công nghệ thông tin chỉ tương ứng với tiêu chuẩn của nước 
ngoài, tức là không bắt buộc.  
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Đặc tính điện pin lithium - Tiêu chuẩn hay quy chuẩn kỹ thuật? 
 
QCVN 101:2020/BTTTT Pin lithium cho thiết bị cầm tay quy định tại Mục 2.4, 2.5 về đặc tính điện của pin 
lithium được sao chép từ tiêu chuẩn quốc tế IEC 61960-3:2017. Tuy nhiên, phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn 
IEC là tập hợp đặc tính điện của pin lithium nhằm đánh giá hiệu năng, chứ không phải mang yếu tố an 
toàn, nghĩa là không bắt buộc.  
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Không hiểu rõ nội dung của tiêu chuẩn nước ngoài 
 
Do không trực tiếp thực hiện việc nghiên cứu nên xuất hiện khá phổ biến tình trạng cơ quan 
soạn thảo không hiểu rõ nội dung của các tiêu chuẩn và quy chuẩn nước ngoài, dẫn đến 
quá trình Việt hoá không đầy đủ, chính xác, từ đó nảy sinh vướng mắc, bất cập trong quá 
trình áp dụng. 
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Nhầm lẫn khi soạn thảo QCVN về mức hấp thụ riêng đối với thiết bị vô tuyến  
 
Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây ban hành QCVN 134:2024/BTTTT Mức hấp thụ riêng đối với thiết 
bị vô tuyến cầm tay và đeo trên cơ thể người. Phiên bản Dự thảo tháng 4 năm 2024 đưa ra chỉ tiêu mức 
hấp thụ riêng toàn cơ thể, tức là phải đánh giá mức hấp thụ bức xạ điện từ của các thiết bị vô tuyến cầm 
tay trên toàn bộ cơ thể người sử dụng. Trong khi đó, thông lệ quốc tế chỉ đánh giá đối với ba bộ phận 
trên cơ thể là đầu, thân (ở hông) và các chi (ở tay) vì đây là những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với 
thiết bị vô tuyến cầm tay. 
 
Bất cập này đã được phát hiện thông qua quá trình tham vấn chuyên gia và doanh nghiệp. Sau khi rà soát, 
cơ quan soạn thảo đã nhận thấy sai sót nằm ở việc tham vấn quy chuẩn nước ngoài chưa chính xác. Việc 
thử nghiệm trên toàn bộ cơ thể người áp dụng với các thiết bị như trạm phát sóng công cộng, chứ không 
áp dụng cho các thiết bị cầm tay. Bản QCVN chính thức khi được ban hành đã khắc phục vấn đề này.  

Việc phân loại thành tiêu chuẩn (áp dụng tự nguyện) và quy chuẩn kỹ thuật (áp dụng bắt buộc) 
tương đối cứng nhắc do nhiều trường hợp khó có thể phân biệt được điều này. Một số trường 
hợp vướng mắc có thể nảy sinh như:  
 

Tiêu chuẩn áp dụng cho một bên độc quyền mua thì là bắt buộc hay không? 

Tiêu chuẩn áp dụng cho các hợp đồng mua sắm công thì nên được hiểu là bắt buộc hay 
không? 

Tiêu chuẩn về phương pháp thử nhưng không có phương pháp thử khác thay thế thì nên 
là tiêu chuẩn hay quy chuẩn kỹ thuật? 

Tiêu chuẩn áp dụng cho hàng hoá bán cho người tiêu dùng nhưng không cần áp dụng 
cho hàng hoá cùng loại bán cho khách hàng doanh nghiệp thì nên ở hình thức tiêu chuẩn 
hay quy chuẩn kỹ thuật?
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Khi tham khảo tiêu chuẩn của nước ngoài để ban hành tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của 
Việt Nam, các cơ quan quản lý phải tiến hành công việc dịch thuật. Trong một số trường hợp, 
vấn đề phát sinh do công tác dịch thuật không bảo đảm.

Báo cáo Đánh giá chất lượng và khuyến nghị cho việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam94

Khái niệm “baby foods” thực phẩm dành cho trẻ em 
 
QCVN 8-1:2011/BYT Giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm được tham khảo và dịch trực tiếp từ 
Quy định của Liên minh Châu Âu số 1881/2006 thiết lập mức tối đa đối với một số chất gây ô nhiễm trong 
thực phẩm (Commission Regulation (EC) No 1881/2006). Trong đó, các ngưỡng chỉ tiêu giới hạn các chất ô 
nhiễm được áp dụng với “loại thực phẩm khác dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi”, tương đương với thuật 
ngữ “baby foods for infants and young children” tại quy định của Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, QCVN 8-
1:2011/BYT đã không dịch chú thích dẫn chiếu tới định nghĩa “baby foods” trong Chỉ thị 2006/125/EC (Com-
mission Directive 2006/125/EC) là sản phẩm không bao gồm sữa các dạng khô và lỏng dành cho trẻ nhỏ. Vì 
vậy, một loạt sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi cũng được đưa vào diện kiểm soát của QCVN 
8-1:2011/BYT. Doanh nghiệp phải tốn kém chi phí thử nghiệm các độc tố dù một số chất này không xuất 
hiện trong sữa và không gây nguy hiểm tới sức khỏe cộng đồng.
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Chậm điều chỉnh theo tiêu chuẩn nước ngoài 
 
Việc tham khảo tiêu chuẩn nước ngoài khi soạn thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của 
Việt Nam diễn ra phổ biến. Nhiều trường hợp, các tiêu chuẩn và quy chuẩn của Việt Nam chỉ 
là bản dịch của tiêu chuẩn nước ngoài, mà không có bất kỳ một sự thay đổi nào về nội dung. 
Tuy nhiên, đến khi tiêu chuẩn nước ngoài đó được điều chỉnh, thì tiêu chuẩn và quy chuẩn 
của Việt Nam không được tự động điều chỉnh theo mà vẫn phải đợi các cơ quan nhà nước 
ban hành tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn mới. Trong trường hợp các cơ quan nhà nước chưa kịp 
làm việc này, sự khác biệt giữa các phiên bản tiêu chuẩn và quy chuẩn có thể gây cản trở hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hoá.  
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Chậm điều chỉnh quy chuẩn sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ từ 6 tháng - 3 tuổi 
 
QCVN 11-3:2012/BYT Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng 
tuổi dẫn chiếu trực tiếp chỉ tiêu từ Tiêu chuẩn CODEX CAC/GL 10-1979: Nguyên tắc thanh tra và chứng 
nhận thực phẩm xuất nhập khẩu, trong đó có quy định ngưỡng tối thiểu cho chỉ tiêu chất Nicotinamid. 
Tới năm 2024, CODEX đã sửa đổi tiêu chuẩn theo hướng không bắt buộc áp dụng chỉ tiêu chất Nicoti-
namide, nhưng QCVN 11-3:2012/BYT chưa được sửa đổi để tương thích. Hệ quả là vô tình tạo ra những 
rào cản thương mại cho hàng hoá nhập khẩu Việt Nam đạt tiêu chuẩn mới của CODEX nhưng không đạt 
QCVN 11-3:2012/BYT; và ngược lại với hàng hoá Việt Nam xuất khẩu tới các nước thành viên của CODEX.  

Chậm cập nhật tiêu chuẩn cáp điện  
 
TCVN 5935-1:2013 Cáp điện và Phụ kiện cáp điện lực25 được tham khảo và dịch thuật trực tiếp từ tiêu 
chuẩn IEC 60502-1:2009. Tuy nhiên, từ năm 2013 tới giờ, TCVN này chưa được cập nhật theo bản tiêu 
chuẩn IEC 60502-1:2021 mới nhất vào năm 2021. Tương tự, Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6447:1998 Cáp điện 
vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6KV cũng tham khảo tiêu chuẩn AS của Australia, 
nhưng chưa được cập nhật các nội dung mới nhất. Thông thường, TCVN có độ trễ lớn so với các tiêu 
chuẩn quốc tế, một phần do thủ tục ban hành phức tạp, phải qua nhiều khâu và nhiều cơ quan, từ Ủy 
ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đến Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp với các Bộ, ngành 
liên quan. Bên cạnh đó, kinh phí hạn chế cũng không đủ để thúc đẩy tiến độ nhanh chóng. 

25      Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5935-1:2013 IEC 60502-1:2009 Cáp điện lực cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện 
          dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30 kV (Um=36kV)-Phần 1: Cáp dùng cho điện áp danh định 
          bằng 1kV (Um=1,2kV) đến 3kV (Um=3,6kV).
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Một số giải pháp nâng cao chất lượng  
các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Hiện nay, Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuật đang được soạn thảo và trình Quốc hội. Dự kiến Quốc hội sẽ thông qua luật này vào 
kỳ họp tháng 5 năm 2025. Đây là cơ hội để Việt Nam củng cố quy trình xây dựng các tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, nâng cao chất lượng các văn bản này, và góp phần vào sự 
phát triển kinh tế và xã hội quốc gia.  
 
Các giải pháp đưa ra trong phần sau của báo cáo này phản ánh các mong muốn của cộng 
đồng doanh nghiệp đối với việc ban hành và thực thi pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật. Chúng tôi không đưa ra giải pháp cụ thể cho từng quy chuẩn hay tiêu chuẩn vì 
đây là công việc của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tương ứng trong từng ngành 
hàng, lĩnh vực. Các giải pháp được trình bày ở đây sẽ tập trung vào quy trình xây dựng tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cùng với các tiêu chí mà các bên liên quan nên lưu ý trong 
quá trình soạn thảo. Chúng tôi tin rằng một quy trình tốt với sự tham gia đầy đủ của các 
bên liên quan, cùng với nhân sự thấu hiểu tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản, là chìa 
khoá để có được các quy định pháp luật tốt.  
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Về trình tự thủ tục xây dựng  
tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Báo cáo Đánh giá chất lượng và khuyến nghị cho việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam98



Báo cáo đánh giá tác động 
 
Pháp luật cần đưa quy định bổ sung Báo cáo đánh giá tác động vào bộ hồ sơ khi ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật. Như đã nói, QCVN thường có tác động rất lớn đến các doanh nghiệp và người 
dân, vì là điều kiện tối thiểu để sản phẩm hàng hoá được lưu thông trên thị trường. Do đó, việc 
đánh giá tác động của việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật cần được thực hiện kỹ lưỡng. 
 
Báo cáo đánh giá tác động này cần đề cập đến một số nội dung sau (các phân tích chi tiết sẽ 
được trình bày ở phần sau giải pháp về nội dung tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật): 
 

Sự cần thiết của việc ban hành QCVN tập trung vào việc thuyết minh mục tiêu chính sách 
cần đạt được.  

Tính hợp lý tập trung vào tác động trên thực tế của quy chuẩn đó lên các yếu tố an toàn 
cũng như thị trường sản phẩm, hàng hoá có liên quan.  

Tính khả thi tập trung vào khả năng đáp ứng của dịch vụ đánh giá sự phù hợp cùng với 
lộ trình áp dụng. 

 
Báo cáo đánh giá tác động này phải được cơ quan chủ trì soạn thảo đưa vào hồ sơ lấy ý kiến, 
hồ sơ thẩm định và hồ sơ trình ban hành quy chuẩn kỹ thuật.  
 
 
Tham khảo tiêu chuẩn nước ngoài 
 
Việc tham khảo tiêu chuẩn của nước ngoài có thể giúp đẩy nhanh việc xây dựng các tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, nhưng cũng cần được tiến hành một cách thận trọng, 
kỹ lưỡng. Một số vấn đề sau cần lưu ý: 
 

Ngoài việc tham khảo nội dung của tiêu chuẩn nước ngoài cũng cần xem xét cả phạm vi 
áp dụng của tiêu chuẩn đó, tránh việc áp dụng không đúng đối tượng, đặc biệt là khi ban 
hành QCVN.  

Việc dịch thuật phải được tiến hành kỹ lưỡng để tránh sai khác khi chuyển đổi ngôn ngữ. 
Trong trường hợp tiêu chuẩn của nước ngoài sử dụng các thuật ngữ được dẫn chiếu thì 
cần được tìm hiểu rõ và chú giải cẩn thận. 

Khi tiêu chuẩn nước ngoài có sự điều chỉnh thì cần nhanh chóng nghiên cứu để sửa đổi 
cho phù hợp. Trường hợp chưa thể điều chỉnh tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn của Việt Nam 
thì cần cân nhắc cho phép doanh nghiệp áp dụng trực tiếp tiêu chuẩn nước ngoài để bảo 
đảm thuận lợi trong lưu thông hàng hoá. 
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Đăng tải dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật 
 
Trong quá trình soạn thảo, các QCVN và TCVN cần được đăng tải công khai để các đối tượng 
chịu tác động có thể nắm bắt và góp ý nếu thấy cần thiết.  
 
Việc đăng tải này cần được thực hiện đồng thời trên cổng thông tin điện tử của cơ quan chủ 
trì soạn thảo và của cơ quan thẩm định các tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật này 
(chính là Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia). 
Hồ sơ đăng tải cần bao gồm đầy đủ dự thảo, tờ trình và bổ sung báo cáo đánh giá tác động 
của QCVN. Việc đăng tải như vậy sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp dễ dàng theo dõi thay 
đổi chính sách, tránh việc phải truy cập quá nhiều các cổng thông tin điện tử. Khi hết thời hạn 
góp ý, hồ sơ lấy ý kiến này vẫn cần được lưu trữ trên cổng thông tin điện tử nhằm tạo điều 
kiện cho các bên liên quan có thể nghiên cứu khi cần hiểu rõ hơn về quy định.  
 
 
Tăng cường tham vấn đối tượng chịu tác động 
 
Việc tham vấn đối tượng chịu tác động cần được coi là một trong những vấn đề trọng tâm 
của trình tự thủ tục soạn thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Đối với các tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm hàng hoá thì đối tượng chịu tác động phải bao gồm các 
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng bị điều chỉnh và các đơn vị đánh giá sự phù hợp 
trong lĩnh vực liên quan. Việc tham vấn có thể được thực hiện qua con đường công văn hoặc 
hội thảo trực tiếp hoặc thông qua hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng. Quá trình tham vấn 
cần thực hiện thường xuyên, liên tục cho các phiên bản tiêu chuẩn, quy chuẩn sau mỗi lần 
cập nhật, sửa đổi, điều chỉnh. 
 
 
Thẩm định 
 
Công tác thẩm định cần có sự tham gia nhiều hơn của đối tượng chịu tác động của quy chuẩn 
kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng. Công tác thẩm định cần có sự tham gia cùng của đơn vị 
pháp chế nhằm bảo đảm tính thống nhất với các quy định pháp luật trong lĩnh vực khác. Cơ 
quan chủ trì soạn thảo cần giải trình hoặc tiếp thu các nội dung của báo cáo thẩm định, gửi 
lại cơ quan thẩm định và cơ quan có thẩm quyền ban hành QCVN. 
 
 
Ban hành 
 
Thông thường, người ký ban hành QCVN là Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng của bộ phụ trách. Nếu 
trường hợp người ký ban hành am hiểu vấn đề chuyên môn kỹ thuật thì là may mắn. Tuy 
nhiên, trong đa số các trường hợp, người ký ban hành không có chuyên môn kỹ thuật. Do đó, 
vai trò của người có thẩm quyền này là yêu cầu đơn vị trình tuân thủ đầy đủ về trình tự thủ 
tục soạn thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm (1) báo cáo đánh giá tác động một 
cách đầy đủ, chính xác; (2) lấy ý kiến đối tượng chịu tác động và (3) báo cáo đầy đủ, tiếp thu 
hoặc giải trình các ý kiến góp ý.  
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Tiến tới bỏ cơ chế quy chuẩn kỹ thuật 
 
Như đã phân tích ở trên, việc đưa ra hai cơ chế tiêu chuẩn (tự nguyện áp dụng) và quy chuẩn 
kỹ thuật (bắt buộc áp dụng) có nhiều điểm bất cập. Việc tồn tại cơ chế quy chuẩn kỹ thuật 
dường như là một giải pháp trong giai đoạn Việt Nam mới tham gia WTO, khi đó cần có các 
quy chuẩn kỹ thuật không quá khắt khe để các doanh nghiệp trong nước có thể đáp ứng. Tuy 
nhiên, cơ chế này có dấu hiệu bị lạm dụng trong thời gian qua khi nhiều Bộ ngành ban hành 
quy chuẩn kỹ thuật quá phức tạp gây tốn kém chi phí đánh giá sự phù hợp. Xu hướng này đặc 
biệt rõ trong trường hợp đơn vị đánh giá sự phù hợp trực thuộc chính Bộ ngành đó. Hơn nữa, 
ranh giới phân biệt giữa áp dụng tự nguyên và áp dụng bắt buộc là không thực sự rõ ràng.  
 
Một cơ chế phù hợp hơn là các văn bản kỹ thuật đều được ban hành dưới dạng tiêu chuẩn và 
được ban hành bởi nhiều chủ thể khác nhau. Nhà nước sẽ ban hành các văn bản quy phạm 
pháp luật về các trường hợp phải áp dụng tiêu chuẩn và dẫn chiếu đến tiêu chuẩn đó. 
 
Như vậy, thay vì ban hành một quy chuẩn kỹ thuật, Nhà nước có thể ban hành một tiêu chuẩn 
quốc gia sau đó sử dụng một văn bản quy phạm pháp luật để xác định các đối tượng phải áp 
dụng tiêu chuẩn đó. Việc đánh giá tác động của chính sách được thực hiện theo trình tự thủ 
tục thống nhất của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  
 
Trong giai đoạn đầu, nếu các chủ thể tư nhân như doanh nghiệp, hiệp hội hay viện nghiên 
cứu chưa thể xây dựng các tiêu chuẩn kịp với tốc độ phát triển của xã hội thì Nhà nước có thể 
hỗ trợ công tác này bằng cách trực tiếp đầu tư hoặc trợ cấp cho các đơn vị tư nhân.  
 
Cơ chế này mang lại một số lợi thế như sau: 
 

Nhà nước linh hoạt hơn trong việc xác định phạm vi áp dụng quy định kỹ thuật đó, không 
bị cứng nhắc vào hai chế độ tự nguyện hoặc bắt buộc như hiện nay. 

Sẽ không còn tồn tại khái niệm quy chuẩn kỹ thuật vừa là quy định kỹ thuật vừa là quy 
phạm pháp luật như hiện nay, không cần cùng lúc đáp ứng hai thủ tục ban hành. 

Doanh nghiệp không cần phải thực hiện hai thủ tục hợp chuẩn và hợp quy cho cùng một 
sản phẩm như một số vướng mắc hiện nay. 
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Về nội dung của các tiêu chuẩn  
và quy chuẩn kỹ thuật
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Các giải pháp về nội dung của các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật này tập trung vào các tiêu 
chí đánh giá chất lượng nội dung của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Các bên liên quan có 
thể nhìn vào các tiêu chí này để chuẩn bị nội dung dự thảo cũng như để góp ý hoặc thẩm định 
tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.  
  
 
Sự cần thiết  
 
Sự cần thiết đề cập đến mục tiêu chính sách của việc ban hành tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuật. Để bảo đảm tốt yếu tố này, việc ban hành tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cần lưu ý 
một số vấn đề sau: 
 

QCVN cần tập trung hướng đến mục tiêu bảo đảm tính an toàn của sản phẩm, hàng hoá. 
Các mục tiêu khác như bảo hộ thị trường, thúc đẩy giao dịch hay nâng cao chất lượng 
sản phẩm hàng hoá cần được cân nhắc hết sức thận trọng trong quá trình nghiên cứu 
soạn thảo. 

QCVN không phải là giải pháp chính sách duy nhất để bảo đảm tính an toàn của sản phẩm, 
hàng hoá. Các giải pháp khác như chịu trách nhiệm pháp lý khi rủi ro xảy ra hoặc việc giám 
sát chặt quá trình sản xuất cần được cân nhắc thay thế cho QCVN.    

Việc ban hành TCVN có thể tác động rất lớn đến thị trường nếu các khái niệm được sử 
dụng để phân loại, gọi tên là các từ ngữ được sử dụng phổ biến trong xã hội. 

 
 
Tính hợp lý 
 
Tính hợp lý đề cập đến việc các quy định của quy chuẩn giúp đạt được mục tiêu chính sách đã 
đề ra với tác động tiêu cực không mong muốn ít nhất. Để bảo đảm tốt yếu tố này, việc ban 
hành tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cần lưu ý một số vấn đề sau: 
 

Việc cân nhắc đưa các chỉ tiêu thử nghiệm vào trong quy chuẩn kỹ thuật cũng cần được 
dựa trên thuyết minh về tính an toàn của sản phẩm, hàng hoá. 

Các mức chỉ tiêu đạt cần được tham vấn kỹ với các doanh nghiệp. Nếu chỉ tiêu quá nghiêm 
ngặt, ít doanh nghiệp đáp ứng sẽ gây cản trở hoạt động kinh tế, gây thiếu hụt hàng hoá 
hoặc tạo vị thế độc quyền cho một vài nhà cung cấp. Ngược lại, nếu các chỉ tiêu quá đơn 
giản mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đáp ứng thì gây lãng phí chi phí thử nghiệm không 
cần thiết.  

Các phép đo trong tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cần được thiết kế sao cho sử dụng 
lại được các kết quả đã có, tránh việc phải lấy quá nhiều mẫu hoặc phải thực hiện quá 
nhiều phép đo không cần thiết. 

Quy định việc chấp nhận kết quả đo kiểm của phòng đo được công nhận đối với các phép 
đo tương đương với tiêu chuẩn quốc tế, không cần thực hiện lại theo quy chuẩn Việt Nam. 
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Tính thống nhất 
 
Tính thống nhất tập trung vào việc nội dung của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật không trái 
với văn bản pháp luật cấp cao hơn, không gây chồng chéo với quy định khác, và tương thích với 
các tiêu chuẩn nước ngoài để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại. Để đạt được tiêu chí này, 
nội dung của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cần được đánh giá một số khía cạnh sau: 
 

QCVN không được bao gồm điều kiện đầu tư kinh doanh. 

Khi tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được soạn thảo dựa trên việc tham khảo tiêu chuẩn 
nước ngoài thì cần đánh giá xem có phù hợp với điều kiện của Việt Nam không, có khác 
biệt nhỏ với tiêu chuẩn nước ngoài làm cản trở hoạt động thương mại không. 

Phạm vi áp dụng của QCVN và thủ tục hợp quy hàng hoá không chồng chéo, trùng lặp 
với các quy định khác, đặc biệt là các quy chuẩn đã có của bộ, ngành khác. 

 
Tính khả thi 
 
Tính khả thi đề cập đến các biện pháp bảo đảm thi hành tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, 
tập trung vào hai nội dung chính là năng lực của các đơn vị đánh giá sự phù hợp và lộ trình áp 
dụng, quy định chuyển tiếp. 
 

Khi ban hành QCVN cần có khảo sát về năng lực của các phòng thử nghiệm, đơn vị cung 
cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp để bảo đảm khi QCVN có hiệu lực thì thị trường đủ khả 
năng cung cấp dịch vụ. 

Trong trường hợp chỉ có một vài đơn vị đánh giá sự phù hợp có khả năng đáp ứng, đặc 
biệt là các đơn vị sự nghiệp của chính bộ đang ban hành quy chuẩn thì cần hết sức thận 
trọng, tránh việc quy chuẩn bị lạm dụng để mang lại lợi ích nhóm.  

Thời hạn áp dụng QCVN cần được thiết kế đủ dài để các bên có thể điều chỉnh kế hoạch 
sản xuất kinh doanh, trừ trường hợp khẩn cấp. Không nên cứng nhắc áp dụng thời hạn 
45 ngày của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà nên cân nhắc ở mức từ một 
đến vài năm từ thời điểm ban hành đến khi có hiệu lực. 

 
Một số ý kiến cho rằng việc xác định năng lực của các đơn vị đánh giá sự phù hợp vào thời 
điểm ban hành QCVN rất khó. Bởi khi chưa có quy chuẩn thì chưa có nhu cầu của thị trường, 
do đó, các đơn vị đánh giá sự phù hợp chưa đầu tư máy móc thiết bị và nhân lực để đáp ứng.  
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Đúng là việc xác định chính xác năng lực của các đơn vị đánh giá sự phù hợp vào thời điểm dự 
thảo quy chuẩn là tương đối khó. Tuy nhiên, cơ quan nhà nước hoàn toàn có thể thực hiện việc 
khảo sát các đơn vị đánh giá sự phù hợp đang hoạt động để đánh giá khả năng đáp ứng của 
họ sau khi quy chuẩn được ban hành, hoặc tham vấn các công ty toàn cầu tại Việt Nam để đánh 
giá năng lực phòng đo nước ngoài cho phép đo tương tự. Một số nội dung khảo sát có thể tính 
đến như sau: 
 

Nếu có nhiều đơn vị đang cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm, chỉ tiêu tương tự thì họ có 
thể dễ dàng đầu tư thêm để đáp ứng nhu cầu đánh giá sự phù hợp cho quy chuẩn mới.  

Nếu chi phí đầu tư máy móc thiết bị và nhân lực để cung ứng dịch vụ không quá cao và 
sẵn có, các đơn vị đánh giá sự phù hợp sẽ dễ dàng đáp ứng hơn. 

Nếu dung lượng thị trường của loại sản phẩm, hàng hoá cần đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật 
đủ lớn, các đơn vị đánh giá sự phù hợp sẽ có động lực để đầu tư cao hơn. 

 
Trong trường hợp các đơn vị đánh giá sự phù hợp không có đủ năng lực và việc đầu tư thêm 
có thể gặp khó khăn, các cơ quan tham mưu có thể cân nhắc lộ trình áp dụng từng bước ban 
đầu chấp nhận kết quả đo kiểm của phòng đo nước ngoài, hoặc kéo dài thời hạn phải áp dụng 
quy chuẩn kỹ thuật hoặc có lộ trình từng bước để các bên liên quan có thời gian chuẩn bị.  
 
Việc áp dụng một quy chuẩn mới là không hề đơn giản, bao gồm nhiều khâu và công đoạn, có 
thể kể đến như: (1) doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phải thay đổi quy trình sản xuất hoặc 
thay đổi đối tác thương mại để bảo đảm sản phẩm hàng hoá của mình đáp ứng quy chuẩn 
mới; (2) đơn vị đánh giá sự phù hợp đầu tư máy móc thiết bị, đào tạo nhân lực để thực hiện 
dịch vụ; (3) đơn vị đánh giá sự phù hợp nộp hồ sơ xin chỉ định; (4) cơ quan nhà nước phải chỉ 
định các đơn vị đánh giá sự phù hợp đủ năng lực để chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn mới; 
(5) nhà sản xuất, nhập khẩu phải đàm phán, giao kết hợp đồng với đơn vị đánh giá sự phù hợp 
để làm thủ tục hợp quy; (6) một số trường hợp sẽ phải sản xuất mẫu điển hình để phục vụ việc 
thử  nghiệm; (7) thử nghiệm sản phẩm, hàng hoá và chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. 
 
Theo phản ánh của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khoảng thời gian để áp 
dụng các tiêu chuẩn mới tại nhiều nước khác thường kéo dài từ một đến hai năm, thậm chí 
nhiều trường hợp có lộ trình từng bước nhiều năm cho đến khi phải áp dụng toàn bộ.  
 
 
Tính minh bạch 
 
Tính minh bạch đề cập đến việc nội dung của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đơn giản, 
dễ hiểu, hiểu đơn nghĩa, không gây tranh cãi trong quá trình áp dụng. Để làm điều này, cơ 
quan soạn thảo cần đầu tư nhiều hơn cho công tác pháp chế, kỹ thuật soạn thảo văn bản. 
Cơ quan soạn thảo nên lấy ý kiến các đơn vị pháp chế hoặc một số chuyên gia về kỹ thuật 
soạn thảo văn bản để bảo đảm bản được ban hành không mắc lỗi kỹ thuật hoặc khó hiểu 
cho người đọc.  
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